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I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP
	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Nguồn
	Nội dung
chủ đề
	Nguồn
	Hoạt động chủ đề
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Nhánh 1
	Nhánh 2
	Nhánh 3
	Nhánh 4

	
	
	
	
	
	
	
	
	Lớn lên bé làm nghề gì?
	Nghệ thuật múa rối
	Nghề tàu biển
	Bé làm hướng dẫn viên du lịch

	1
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	2
	A. Phát triển vận động

	3
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp (Thể dục sáng)

	6
	Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	KQMĐ
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	TLHD
	Bài 4:
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay: Hay tay đưa ngang gập khuỷu tay
- Bụng, Lườn: Đứng quay người sang 2 bên
- Chân: Ngồi khuỵu gối
- Bật: nhảy bước đểm trên 1 chân
	Toàn khối
	Sân trường
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	7
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

	8
	* Vận động: đi

	30
	Giữ được thăng bằng cơ thể, không làm rơi vật đang đội trên đầu khi đi trên ghế thể dục
	KQMĐ
	Đi thăng bằng trên ghế thể dục (2m x 0,25m x 0,35m) đầu đội túi cát
	BC
	- Tiết học : Đi thăng bằng trên ghế thể dục đầu đội túi cát
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Trò chơi vận động: Đi qua cầu khỉ
	Cả lớp
	Sân trường
	
	
	
	HĐNT

	32
	* Vận động: chạy

	47
	Đá trúng được một quả bóng đang lăn
	ĐP
	Đá bóng lăn
	ĐP
	- Tiết học: Sút bóng vào gôn
	Cả lớp
	Sân trường
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	
	
	- Trò chơi vận động: Bé tập làm cầu thủ tí hon
- Chơi tự do tại khu giàn bóng
	Góc chơi
	Sân trường
	HĐNT
	
	
	

	48
	* Vận động: bò, trườn, trèo

	63
	Mạnh dạn, tự tin, nhanh nhẹn, khéo léo trèo lên xuống 7 gióng thang liên tục ở độ cao 1,5 m so với mặt đất
	NDCT
	Trèo lên, xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m
	NDCT
	- Tiết học: Trèo lên, xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m
	Cả lớp
	Sân trường
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	
	
	- Trò chơi vận động: Ai nhanh hơn
	Cả lớp
	Sân trường
	
	
	HĐNT
	

	89
	* Vận động: bật, nhảy

	100
	Bật tách chân, khép chân qua 7 ô liên tục, không dẫm vạch
	NDCT
	Bật tách chân, khép chân  liên tục qua 7 ô
	NDCT
	- Trò chơi vận động: Bật tách khép chân liên tục qua 7 ô
	Cả lớp
	Sân trường
	
	
	HĐNT
	

	
	
	
	
	
	- Trò chơi vận động: Bật vào ô chữ cái
- Trò chơi vận động: Bật vào các ô số theo yêu cầu
	Góc chơi
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT
	
	

	106
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt

	119
	Cắt, xé được theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản
	KQMĐ
	Cắt, xé theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản
	BC
	- Chơi các trò chơi với giấy ở góc nghệ thuật của trường
	Cả lớp
	Sân trường
	
	HĐNT
	
	

	
	
	
	
	
	 Góc kỹ năng: 
- Cắt, xé đồ dùng dụng cụ, trang phục bác sĩ, chú công nhân, cô giáo, chú bộ đội
- Cắt, xé đồ dùng dụng cụ, trang phục thủy thủ
	Góc chơi
	Lớp học
	HĐG
	
	HĐG
	

	126
	 Biết tự mặc - cởi quần áo, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa (phéc mơ tuya)
	KQMĐ
	Cài - cởi cúc, kéo khóa phéc mơ tuya
	NDCT
	Góc kỹ năng:
- Bé chơi: Cài-cởi, vặn ốc vít, khóa 
	Góc chơi
	Lớp học
	
	
	HĐG
	

	
	
	
	Xâu - luồn - buộc dây
	
	Góc kỹ năng:
- Bé chơi: Xâu, luồn - buộc dây làm trang phục biểu diễn múa rối
	Góc chơi
	Lớp học
	
	HĐG
	
	

	135
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	136
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

	144
	Biết cơ cấu các bữa ăn trong 1 ngày, các món ăn trong 1 bữa ăn
	TLHD
	Cơ cấu các bữa ăn trong 1 ngày, thức ăn trong bữa ăn
 
	TLHD
 
	- Trò chuyện với trẻ về tháp dinh dưỡng
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	
	
	Góc nấu ăn:
- Căng tin quân đội
- Bếp ăn tàu biển
- Nhà hàng Năm Sao
	Góc chơi
	Lớp học
	HĐG
	
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	
	
	
- Trò chuyện với trẻ về các món ăn hàng ngày của bé
- Trò chuyện với trẻ về ích lợi của việc ăn rau - củ - quả. 

	Cả lớp
	Lớp học
	VS-AN
	
	VS-AN
	

	
	
	
	Dinh dưỡng học đường
	ĐP
	
- Trò chuyện về 4 nhóm thực phẩm trong bữa ăn 1 ngày của bé tại trường mầm non

	Cả lớp
	Lớp học
	
	
	
	VS-AN

	156
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	ĐP
	- Hướng dẫn cách chế biến một số món ăn dành cho trẻ
- Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh (táo bón, tiêu chảy, sốt, suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì,…)
- Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu thông thường
	ĐP
	- Tuyên truyền với các bậc phụ huynh về: 
+ Chế độ ăn đủ chất dinh dưỡng 1 ngày của trẻ
+ Chế độ ăn khi trẻ bị các bệnh theo mùa
+ Điều chỉnh chế độ ăn khi trẻ bị SDD, trẻ bị thừa cân - béo phì
+ Tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 và một số hướng dẫn trẻ thích ứng an toàn với dịch.
	Phụ huynh
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	
	
	
	
	
	- Hướng dẫn sơ cứu đơn giản khi trẻ bị chảy máu, trầy xước.
	Cả lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	
	
	Góc nấu ăn:
- Bé làm salat rau củ.
- Làm cơm cuộn Hàn Quốc.
- Bánh mì cay Hải Phòng
- Buffee Hoa quả.
	Góc chơi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	
	
	- Tiết học: Hướng dẫn trẻ làm món Bánh mì cay Hải Phòng.
	Cả lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	226
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	227
	A. Khám phá khoa học

	233
	2. Đồ vật

	234
	* Đồ dùng, đồ chơi

	235
	Biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ dùng quen thuộc
	NDCT
	Đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng đồ dùng
	NDCT
	- Tiết học: Bé tìm hiểu đồ dùng của chú Thủy thủ
	Cả lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	
	
	- Quan sát bếp ăn của trường và trò chuyện với cô cấp dưỡng về đồ dùng, dụng cụ trong bếp.
	Cả lớp
	Bếp ăn
	HĐNT
	
	
	

	
	
	
	
	
	Góc học tập: 
- Trò chơi: Bộ sưu tập thiết bị y tế
- Trò chơi: Nghệ sĩ múa rối cần có đồ dùng - dụng cụ gì?
- Trò chơi: Chọn đúng đồ dùng của chú Thủy Thủ
- Trò chơi: Cách sử dụng bộ đồ trang điểm
	Góc chơi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	236
	Biết được mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng/ đồ chơi quen thuộc
	NDCT
	Mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ chơi/đồ dùng quen thuộc
	NDCT
	Góc khám phá:
- Thí nghiệm: Sự biến đổi màu của nước bắp cải tím
- Thí nghiệm: Bé làm thợ nhuộm vải
- Thí nghiệm: Nhuộm màu cho hoa
- Thí nghiệm: Núi lửa phun trào

	Góc chơi
	Sân trường
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	239
	Biết phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu và công dụng
	NDCT
	Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu và công dụng
	NDCT
	Góc học tập:
- Trò chơi: Phân loại dụng cụ, thiết bị y tế theo chất liệu (Nhựa, inox, gỗ, ...)
- Trò chơi:  Phân loại rối theo chất liệu: Vải, giấy, gỗ, tre, bông,...
- Trò chơi: Phân loại đồ dùng theo nghề
- Trò chơi:  Phân loại trang phục theo nghề

	Góc chơi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	
	
	- Hướng dẫn phân loại đồ dùng - dụng cụ: Bác sĩ - Giáo viên - Công an
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	
	
	

	292
	5. Công nghệ

	295
	Chủ động tương tác với các bài giảng Elearning/ phần mềm trò chơi trên máy tính
	ĐP
	Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng Elearning trên máy tính
	ĐP
	Góc học tập
- Trò chơi: Kidmasrt: Ngôi nhà khoa học của Sammy; Ngôi nhà văn học chữ viết Happykid; Những đồ vật biết nghĩ. 
- Trò chơi: Bé họa sĩ; Bút chì thông minh
- Trò chơi: Học vần Tiếng Việt; Sóc nhí
 - Trò chơi tương tác trong bài giảng Elearning: Bé làm hướng dẫn viên du lịch
	Góc chơi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	296
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

	297
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm

	311
	Nhận biết được chữ số 8 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	KQMĐ
	Nhận biết chữ số 8 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	NDCT
	- Tiết học: Bé đếm đến 8, nhận biết các nhóm có 8 đối tượng, nhận biết chữ số 8
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	
	
	Góc học tập:
- Trò chơi: Ai đếm giỏi
- Trò chơi: Bé chọn đúng số...
- Trò chơi: Nối đúng số lượng trong phạm vi 8 
- Trò chơi:Bạch tuộc số
	Góc chơi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	
	
	- Ôn đếm đến 8, nhận biết các nhóm có 8 đối tượng, nhận biết chữ số 8
	Cả lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	
	

	335
	Nhận biết được mục đích của tiền trong cuộc sống (để mua thức ăn, đồ chơi,…)
	ĐP
	Tìm hiểu về đồng tiền Việt Nam (họa tiết, mệnh giá, cách sử dụng)
	ĐP
	- Tiết học: Bé tìm hiểu về đồng tiền Việt Nam
	Cả lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	
	
	Góc học tập: 
- Trò chơi: Phân loại tiền theo mệnh giá (500đ, 1000đ, 2000đ, 5000đ)
	Cả lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐG

	
	
	
	
	
	- Hướng dẫn trẻ nhận biết một số mệnh giá tiền Việt Nam
	Cả lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐC

	345
	4. So sánh , đo lường

	352
	 Sử dụng được một số dụng cụ để đo, đong và so sánh, nói kết quả (3 đối tượng)
	BC
	Đo dung tích các vật, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	 
	- Bé chơi góc cát nước: Đong, đo nước bằng các dụng cụ khác nhau
	Góc chơi
	Sân trường
	
	HĐNT
	
	

	
	
	
	
	NDCT
	- Tiết học: Đo dung tích của một đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau, so sánh và diễn đạt kết quả đo.
	Cả lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	377
	C. Khám phá xã hội

	378
	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng

	
	Biết được một số hoạt động xã hội gần gũi ở địa phương
	ĐP
	Phòng bệnh Covid-19
	ĐP
	- Hướng dẫn trẻ thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19: 
+ Nhận biết một số triệu chứng của dịch bệnh Covid-19.
+ Sử dụng khăn giấy khi ho và hắt hơi, sử dụng khẩu trang đúng cách, dùng nước rửa tay, xịt khuẩn tay.
	Cả lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	
	HĐC

	392
	2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương

	395
	Biết được một số nghề truyền thống của địa phương. Nói được đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề. 
	NDCT
	Nghề truyền thống của địa phương. Đặc điểm và sự khác nhau của một số nghề. 
	NDCT
	- Tiết học: Bé với nghề múa rối.
	Cả lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	
	
	- Trò chuyện cùng bé về một số nghề truyền thống của Hải Phòng:
+ Nghề làm mắm, muối Cát Hải.
+ Làng múa rối Nhân Hòa.
+ Trò chuyện về khoa đào tạo thủy thủ của trường đại học Hàng Hải Việt Nam và nghề Tàu biển.
+ Du lịch biển Cát Bà, Đồ Sơn.


	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	
	
	
	
	
	Góc thiên nhiên:
- Những người trồng hoa ở làng hoa Đằng Hải
Góc sách truyện:
- Bé làm Album về các nghề truyền thống của địa phương như: Múa rối - Tàu biển - Trồng hoa,…

	Góc chơi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	
	

	396
	3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh

	
	Kể được tên 1 số Doanh trại quân đội đóng trên địa bàn phường Vạn Mỹ: "Trung đoàn 240; Cảnh Sát Biển…"
	ĐP
	Kể được tên 1 số Doanh trại quân đội đóng trên địa bàn phường Vạn Mỹ: "Trung đoàn 240; Cảnh Sát Biển…"
	ĐP
	- Tham quan - trải nghiệm thực tế tại: Bộ tư lệnh Cảnh Sát Biển Việt Nam
	Cả lớp
	Doanh trại
	
	
	TQDN
	

	
	Nhận biết, đặc điểm, ý nghĩa của lá cờ Tổ Quốc
	ĐP
	Trẻ biết thể hiện sự trang nghiêm khi chào cờ và hát Quốc ca 
	ĐP
	- Quan sát cột cờ trên sân trường
	Cả lớp
	Sân trường
	
	HĐNT
	
	

	
	
	
	
	
	- Chào cờ và hát Quốc ca sáng thứ 2 hàng tuần
	Cả lớp
	Sân trường
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	406
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	407
	A. Nghe hiểu lời nói

	416
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	NDCT
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	NDCT
	Nghe các câu chuyện về chủ đề nghề nghiệp tại góc thư viện mở của trường:
- Chú rối nhỏ
- Ba em làm Thủy Thủ,Hai anh em, Bác thợ xây vui tính
- Bé đi du lịch
	Góc chơi
	Sân trường
	
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	
	
	
	- Tiết học: Truyện: Bác kỹ sư Gấu
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	422
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

	434
	Biết miêu tả sự việc có nhiều tình tiết theo trình tự với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái,.. của nhân vật
	KQMĐ
	Miêu tả sự việc có nhiều tình tiết theo trình tự với một số thông tin về hành động, tính cách, trạng thái,.. của nhân vật
	NDCT
	- Bé tập làm: 
+ Thợ trang điểm nhí
+ Nghệ nhân múa rối 
+ Chú Thủy Thủ
+ Hướng dẫn viên du lịch
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	435
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	KQMĐ
	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 
	NDCT
	- Tiết học: Vè: Nghề nghiệp (Hà Thị Huyên)
	Cả lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	
	
	
	
	
	Góc sách truyện:
- Trẻ đọc các bài thơ, ca dao, đồng dao về chủ đề
*Đối với trẻ khuyết tật ngôn ngữ: Đọc bài Vè “Nghề nghiệp” kết hợp sử dụng sa bàn" với sự hướng dẫn của cô
	Cả lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	
	
	- Trò chơi vận động: Rồng rắn lên mây
	Cả lớp
	Sân trường
	HĐNT
	
	
	

	441
	Đóng được vai của nhân vật trong truyện
	KQMĐ
	Đóng kịch
	NDCT
	- Tiết học: Đóng kịch: Bác kỹ sư Gấu
	Cả lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	
	
	Góc sách - truyện:
+ Bé đóng kịch: Chim Thợ may
	Góc chơi
	Lớp học
	HĐG
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Bé tập đóng kịch
+ Chuyến du lịch của bé Ngọc
	Cả lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐC

	452
	C. Làm quen với việc đọc - viết

	473
	 Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	KQMĐ
	Nhận dạng các chữ cái  U-Ư trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	NDCT
	- Tiết học: Nhận dạng các chữ cái  U-Ư
	Cả lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	
	
	Góc sách truyện: 
- Trẻ đọc truyện theo tranh, nhận dạng các chữ cái đã học trong các câu chuyện về chủ đề 
* Đối với trẻ khuyết tật: ngôn ngữ phát âm được chữ cái U Ư theo yêu cầu của cô
	Góc chơi
	Lớp học
	
	HĐG
	
	

	
	
	
	
	
	- Trò chơi vận động: Cướp cờ
- Trò chơi vận động: Chạy nhanh chọn đúng tranh chữ cái
- Trò chơi vận động: Bé làm thầy đồ nhí
	Cả lớp
	Sân trường
	
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	
	
	
	- Ôn các nhóm chữ cái đã học: e, ê, u, ư...
	Cả lớp
	Lớp học
	
	
	HĐC
	

	486
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI

	487
	A. Phát triển tình cảm

	488
	1. Thể hiện ý thức về bản thân

	499
	Mạnh dạn bày tỏ ý kiến của bản thân
	BC
	Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến
	 
	- Bày tỏ nhu cầu của bản thân về: Sở thích, món ăn,…
+ Bé thích ăn món gì?
+ Lớn lên bé chọn nghề gì?
+ Bé cần gì để lớn lên khỏe mạnh?
+ Bé thích ăn rau gì?
	Cả lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	
	
	BC
	- Tiết học: Ước mơ của bé
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	501
	Có khả năng đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân
	BC
	Tự lựa chọn trò chơi, phân vai chơi, lựa chọn vật liệu chơi, thực hiện vai trò trong nhóm chơi. 
	TLHD
	- Trải nghiệm: Bé làm "Bác nông dân nhí" tại vườn rau của trường
- Trải nghiệm: Bé tập làm "Ngư dân" câu và đánh bắt thủy hải sản tại bể nước của trường
- Trải nghiệm: Bác bán hàng vui tính tại góc Ẩm thực quán của trường.
	Cả lớp
	Sân trường
	HĐNT
	
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	
	
	
	Góc học tập: Bé biết tự lựa chọn trò chơi bé thích
Góc nấu ăn: Bé biết phân vai chơi: Bếp trưởng làm gì? Nhân viên làm gì?
Góc STEAM: Bé biết lựa chọn các nguyên vật liệu để thực hiện dự án
Góc xây dựng: Bé biết thực hiện vai trò của mình để hoàn thành công trình xây dựng
	Góc chơi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	502
	2. Thể hiện sự tự tin, tự lực

	511
	 Có khả năng tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày
	KQMĐ
	Tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày
	TLHD
	- Lao động tập thể: Vệ sinh bàn ghế, đồ dùng đồ chơi tại góc khám phá trên sân trường 
	Cả lớp
	Sân trường
	HĐNT
	
	
	

	
	
	
	
	
	- Bé trực nhật giúp cô:
+ Lau bàn
+ Cất dọn bàn, ghế
+ Chia cơm, chia thìa
+ Giặt khăn - phơi khăn
	Cả lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	
	
	
	
	
	- Làm vệ sinh lớp học: Lau đồ chơi/giá đồ chơi, bàn ghế, rửa cốc…
	Cả lớp
	Lớp học
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	Làm phở cuốn
	
	Góc nấu ăn: Bé làm mónphở cuốn
	Góc chơi
	Lớp học
	
	
	
	HĐG

	526
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh

	536
	Thích chia sẻ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dùng, đồ chơi với những người gần gũi. Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.
	BC
	Quan tâm và giúp đỡ người khác
	BC
	- Trò chơi vận động: Thả neo - buông lưới
	Cả lớp
	Sân trường
	
	
	HĐNT
	

	
	
	
	
	
	- Hướng dẫn viên du lịch Nhí
	Cả lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	544
	B. Phát triển kỹ năng xã hội

	545
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

	554
	Biết lắng nghe ý kiến của người khác và trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn
	KQMĐ
	Lắng nghe và trao đổi ý kiến với người khác
	BC
	Góc xây dựng:
- Bệnh viện Nhi
- Đoàn múa rối Hải Phòng
- Xây trường Đại học Hàng Hải.
- Khu du lịch Đồ Sơn
Góc bác sĩ:
- Bác sĩ nhi khoa
- Điều dưỡng nhí 
- Khu cách ly cho bệnh nhân Covid-19
Góc bán hàng:
- Siêu thị 5A2
- Cửa hàng cho thuê trang phục biểu diễn
- Câu lạc bộ thủy thủ
- Quầy hàng lưu niệm
	Góc chơi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	
	
	- Hoạt động toàn khối: Trưng bày sản phẩm tạo hình của bé về chủ đề nghề nghiệp tại góc tuyên truyền của trường
	Cả lớp
	Sân trường
	
	
	
	HĐNT

	
	
	
	
	
	- Quan sát phòng y tế của trường 
- Trò chơi vận động: Bé tập làm bác sĩ
- Quan sát mô hình tàu thủy
- Trò chơi vận động: Bé làm hướng dẫn viên du lịch
	Cả lớp
	Sân trường
	HĐNT
	
	HĐNT
	HĐNT

	561
	Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác
	BC
	Nhận xét và tỏ thái độ với hành vi  " đúng" - " sai", " tốt" - " xấu"
	NDCT
	- Nhận xét - nêu gương bé ngoan cuối tuần
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐC
	
	
	

	574
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	581
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

	588
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	KQMĐ
	Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…(theo các chủ đề trọng tâm)
	NDCT
	- Hát: Ước mơ xanh (Tác giả: Minh Nghĩa)
	Cả lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	
	
	
	
	
	Góc nghệ thuật:
- Bé làm ca sĩ hát các bài hát về chủ đề Nghề nghiệp: 
+ Con thuyền ước mơ, 
+ Ba em là công nhân lái xe
+ Ước mơ xanh, 
+ Cả nhà em làm bộ đội
+ Tàu chú ra khơi
+ Cô giáo của em
+ Cô thợ dệt
	Góc chơi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	591
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)
	KQMĐ
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc / Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu 
	NDCT
	Góc nghệ thuật:
- Dancer tài ba
- Nghệ sĩ múa ba lê
- Nghệ sĩ múa rối:
+ Múa rối tay
+ Múa rối chân
	Góc chơi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	
	

	
	
	
	
	
	- Tiết học: Vận động múa minh họa: Múa bài Kalinka


	Cả lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	594
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	KQMĐ
	Lựa chọn, phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	NDCT
	Góc STEAM:
- Dự án làm Tàu thủy
- Dự án làm muối
- Dự án tái sử dụng giấy
- Dự án làm phân
 hữu cơ
	Góc chơi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	
	
	- Làm tranh sân khấu rối từ: Lá cây, bẹ ngô, cây lục bình, cát, sỏi, hạt ngô, …
- Vẽ tự do bằng phấn trên sân trường
- Trải nghiệm: Làm nghệ nhân nặn tò he
	Góc chơi
	Sân trường
	
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	
	
	
	
	
	- Tiết học: Hướng dẫn trẻ làm rối dây từ các nguyên vật liệu khác nhau
	Cả lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	601
	Biết phối hợp các kĩ năng cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối
	KQMĐ
	Cắt, xé dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoa, bố cục cân đối 
	NDCT
	Góc nghệ thuật:
- Cắt - xé dán: 
+ Cắt dán tàu thủy 
+ Xé dán hội đua thuyền Cát Bà
+ Xé dán sân khấu múa rối nước
+ Cắt dán đồ dùng của Hướng dẫn viên du lịch
	Góc chơi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	
	
	- Tiết học: Cắt xé dán: Thuyền trên biển

	Cả lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	607
	Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	KQMĐ
	Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	NDCT
	- Bé chơi với các hình theo ý thích
+ Xếp ngôi nhà của bé
+ Xếp sân khấu múa rối
+ Xếp tàu trên biển
+ Xếp ô tô du lịch...
	Cả lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	
	
	
	
	
	Góc học tập
- Ghép tranh về các nghề:
+ Thiết bị y tế
+ Dụng cụ tàu biển: Bánh lái, bộ đàm, ống nhòm, la bàn, …
+ Những chú rối ngộ nghĩnh
+ Trang phục, đồ dùng của cô hướng dẫn viên du lịch

	Góc chơi
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	
	
	-Tiết học: Làm quà lưu niệm
	Cả lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH


	TỔNG SỐ MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHIỆP: 36 MỤC TIÊU (TRONG ĐÓ MỤC TIÊU ĐỊA PHƯƠNG LÀ: 8 MỤC TIÊU)

	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	Chia theo lĩnh vực
	Tổng số
	82
	21
	25
	23
	18

	
	
	Trong đó: - Lĩnh vực thể chất (Phần vận động)
	12
	4
	5
	5
	1

	
	
	- Lĩnh vực thể chất (Phần chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng tránh tai nạn thương tích)
	8
	3
	3
	2
	3

	
	
	- Lĩnh vực nhận thức
	22
	3
	8
	5
	5

	
	
	- Lĩnh vực ngôn ngữ
	13
	1
	3
	3
	3

	
	
	- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội (cộng thêm 1 phần lĩnh vực thể chất)
	14
	5
	2
	5
	3

	
	
	- Lĩnh vực thẩm mỹ
	13
	5
	4
	3
	3

	
	Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	
	42
	41
	41
	40

	
	
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	
	2
	2
	2
	2

	
	
	 - Thể dục sáng
	
	2
	2
	2
	2

	
	
	 - Hoạt động góc
	
	17
	17
	15
	15

	
	
	 - Hoạt động ngoài trời
	
	7
	7
	8
	7

	
	
	 - Vệ sinh - ăn ngủ
	
	3
	2
	3
	3

	
	
	- Hoạt động chiều
	
	5
	5
	4
	5

	
	
	 - Thăm quan dã ngoại
	
	0
	0
	1
	0

	
	
	 -  Lễ hội
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	 - Hoạt động học
	
	5
	5
	5
	5

	
	
	+ Chia ra: Giờ thể chất 
	
	1
	1
	1
	1

	
	
	+ Giờ nhận thức
	
	1
	1
	2
	1

	
	
	+ Giờ ngôn ngữ
	
	1
	1
	1
	1

	
	
	+ Giờ TC-KNXH
	
	1
	0
	0
	1

	
	
	+ Giờ thẩm mỹ
	
	1
	2
	1
	1


II. DỰ KIẾN CHỦ ĐỀ NHÁNH
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Nhánh 1: Lớn lên bé làm nghề gì?
	1
	Từ 05/12 đến 09/12
	Giáo viên: A
	

	Nhánh 2: Nghệ thuật múa rối.
	1
	Từ 12/12 đến 16/12
	Giáo viên: A
	

	Nhánh 3: Nghề tàu biển.
	1
	Từ 19/12 đến 23/12
	Giáo viên: A
	

	Nhánh 4: Bé làm hướng dẫn viên du lịch.
	1
	Từ 26/12 đến 30/12
	Giáo viên: A
	




III. CHUẨN BỊ:
	Nhánh


Giáo viên
	Nhánh 
“Lớn lên bé làm nghề gì?”
	Nhánh 
“Nghệ thuật múa rối”
	Nhánh 
“Nghề tàu biển”
	Nhánh
 “Bé làm hướng dẫn viên du lịch”


	Giáo viên
	- Xây dựng kế hoạch toàn chủ đề: “Nghề nghiệp”.
- Cung cấp cho trẻ kiến thức về một số nghề phổ biến: Công nhân, giáo viên, bác sĩ, nông dân...
- Tạo môi trường lớp học theo chủ đề “Lớn lên bé làm nghề gì?”
- Sưu tầm một số tranh, ảnh, sách, video, tài liệu, truyện về các nghề.
- Tranh minh họa các bài thơ dạy trẻ: Bé làm bao nhiêu nghề, Ước mơ của Tý, Cô giáo của em...
- Tranh, ảnh, báo cũ, bìa lịch, để trẻ vẽ, cắt, dán về nghề.
- Bộ đồ dùng dụng cụ của một số nghề: nghề  Y, công nhân xây dựng, bộ trang điểm,...
- Một số đồ dùng chơi phục vụ cho các hoạt động chung và hoạt động góc như: đồ chơi gia đình, đồ chơi bác sĩ, đồ chơi xây dựng...
- Đồ dùng học toán trong phạm vi 8.
	- Trang trí môi trường học tập theo chủ đềnhánh “Nghệ thuật múa rối”.
- Mời nghệ sĩ múa rối đến trò chuyện và cho trẻ khám phá về nghệ thuật múa rối.
- Chuẩnbị các nội dung bài dạy theo chủ đề nhánh.
- Bố trí sắp xếp góc chơi phù hợp với chủ đề nhánh.
- Tranh ảnh về các đồ dùng trong phục vụ cho nghề: Múa rối.
- Một số đồ dùng nguyên vật liệu từ thiên nhiên và phế thải như: Lá khô, cành cây khô, sỏi, chai nhựa, vỏ hộp, …

	- Một số tranh, ảnh, sách, video, tài liệu, truyện về các hoạt động của chú Thủy Thủ.
- Liên hệ chồng cô Trang làm “Thủy Thủ” đến trò chuyện với trẻ trong hoạt động ngoài trời.
- Tranh minh họa các bài thơ dạy trẻ: Tàu chú ra khơi, Thuyền lá.
- Đồ dùng học liệu(Bút màu, giấy màu, đất nặn, hồ dán, thẻ số, thẻ chữ cái, lô tô) đủ cho trẻ.
- Sưu tầm mô hình các loại tàu biển.
- Trang trí môi trường học tập theo chủ đề nhánh “Nghề tàu biển”.
- Nguyên vật liệu phế thải: để trẻ chế tạo đồ dùng - đồ chơi về nghề Tàu biển.


	- Một số tranh, ảnh, sách, phim, tài liệu, truyện về các hoạt động của hướng dẫn viên du lịch.
- Sưu tầm một số bài giảng Elearning và sử dụng kho học liệu của Sở GD về chủ đề nhánh “Bé làm hướng dẫn viên du lịch”.
- Đồ dùng học liệu(bút màu, giấy màu, đất nặn, hồ dán, thẻ chữ số, thẻ chữ cái, lô tô) đủ cho trẻ.
- Một số đồ dùng nguyên vật liệu từ thiên nhiên để trẻ làm quà lưu niệmnhư: lá khô, cành cây khô, sỏi, …


	Nhà trường
	- Duyệt kế hoạch cho giáo viên thực hiện chủ đề.
- Hỗ trợ giáo viên một số đồ dùng, tranh ảnh, tư liệu video cung cấp cho chủ đề.
- Nhạc thể dục chung của trường, Quốc ca, các góc hoạt động ngoài trời: Góc khám phá khoa học, góc nghệ thuật, thư viện mở ngoài trời, khu vườn cổ tích, khu khám phá âm thanh, khu chợ quê, thầy đồ nhí...
	- Liên hệ đoàn múa rối Hải Phòng để mời nghệ sĩ múa rối và mượn một số đồ dùng dụng cụ rối cho trẻ khám phá.
- Nhạc các bài hát theo chủ đề: nhạc dân vũ Kalinka, Kachiusa...
- Bổ sung một số con rối cho trẻ ở lớp hoạt động: rối tay, rối dây, rối bóng...
- Hỗ trợ cơ sở vật chất để giáo viên làm sân khấu rối ngoài lớp học.

	- Có kế hoạch tổ chức hoạt động ngày 22/12.
- Liên hệ Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam bố trí thời gian cho trẻ tham quan trải nghiệm.
- Video tư liệu về trường Đại học Hàng Hải Việt Nam (Trường đại học duy nhất trong cả nước đào tạo nghề “Thủy Thủ”).
- Cung cấp một số mô hình tàu biển cho trẻ khám phá.
	- Cungcấp video tư liệu về một số bài giảng. Elearning và kho học liệu của Sở GD về nghề hướng dẫn viên du lịch.
- Cung cấp một số đồ dùng dụng cụ của nghề hướng dẫn viên du lịch: mic nói không dây, cờ, ba lô, mũ...


	Phụ huynh
	- Tròchuyệnvới trẻ về nghề nghiệp của bố mẹ và một số nghề phổ biến: bác sĩ, giáo viên, thợ xây...
- Có thể cho trẻ quan sát và tìm hiểu thực tế nếu gia đình hoặc nơi trẻ sống có công trình xây dựng, phòng khám,...
- Ủng hộ sách báo, chai lọ cũ, đồ dùng đồ chơi liên quan đến chủ đề…
	- Ủng hộ các nguyên vật liệu: vải, len, chai lọ nhựa, bóng bàn, bóng tennis,...
- Nên đưa trẻ đến các điểm biểu diễn múa rối, tham quan làng nghề rối Nhân Hòa (Vĩnh Bảo).
	- Trò chuyện với trẻ về trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam tại Hải Phòng.
- Sưu tầm các mô hình tàu biển cho trẻ tìm hiểu 
- Sưu tầm tranh ảnh một số đồ dùng, dụng cụ nghề tàu biển.

	- Cung cấp cho giáo viên các hình ảnh, tư liệu về các chuyến đi tham quan, dã ngoại, du lịch của gia đình.
- Phối kết hợp cùng giáo viên hướng dẫn trẻ một số kĩ năng tự bảo vệ bản thân khi đi du lịch: không đi theo người lạ, không trêu đùa các con vật, không tự ý đi cách xa người thân...

	Trẻ
	- Hợp tác cùng bố mẹ, cô giáo và các bạn trong mọi hoạt động tìm hiểu, khám phá về chủ đề.
	- Tâm thế vui vẻ, thoải mái hợp tác cùng bố mẹ, cô giáo và các bạn.
- Allbum các loại rối
	- Tích cực tìm hiểu về nghề tàu biển.
- Có một số hiểu biết về nghề thủy thủ, đặc trưng của thành phố nơi bé đang sinh sống
- Bộ sưu tập đồ dùng Thủy thủ

	- Hào hứng với các hoạt động khám phá về nghề hướng dẫn viên.
- Allbum về các hoạt động của Hướng dẫn viên du lịch







IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Tuyên truyền với các bậc phụ huynh về: 
+ Chế độ ăn đủ chất dinh dưỡng một ngày của trẻ.
+ Chế độ ăn khi trẻ bị các bệnh theo mùa.
+ Điều chỉnh chế độ ăn khi trẻ bị suy dinh dưỡng, trẻ bị thừa cân - béo phì.
+ Tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19 và một số hướng dẫn trẻ thích ứng an toàn với dịch bệnh này.
- Cho trẻ chơi trò chơi: Bé chơi với các hình theo ý thích:
+ Xếp ngôi nhà của bé.
+ Xếp sân khấu múa rối.
+ Xếp tàu trên biển.
+ Xếp ô tô du lịch.

	

	2
	Thể dục sáng
	Khởi động: 
- Trẻ làm người lái tàu kết hợp đi các kiểu: Tàu đi thường, tàu lên dốc, tàu đi thường, tàu xuống dốc, tàu đi thường, tàu chạy nhanh, tàu chạy chậm, tàu về ga.
Trọng động:Tập 5 động tác kết hợp với nhạc bài: Cả nhà em làm bộ đội.
- Hô hấp: Thổi nơ.
-Tay: Hay tay đưa ngang gập khuỷu tay.
- Bụng, Lườn: Đứng quay người sang 2 bên.
- Chân: Ngồi khuỵu gối.
- Bật: Nhảy bước đểm trên 1 chân.
Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay nhẹ nhàng quanh sân trường.

	- Chào cờ, hát Quốc ca sáng thứ 2 hàng tuần.
- Tuần 3+4 tập kết hợp với gậy thể dục

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1
	Ngày 05/12
Lĩnh vực: PTTC
- Đi thăng bằng trên ghế thể dục đầu đội túi cát.
	Ngày06/12
Lĩnh vực: PTTC-KNXH
-Ước mơ của bé?

	Ngày 07/12
Lĩnh vực: PTNT
- Bé đếm đến 8, nhận biết các nhóm có 8 đối tượng, nhận biết chữ số 8.
	Ngày08/12
Lĩnh vực: PTNN
- Truyện: Bác kỹ sư Gấu.

	Ngày 09/12
Lĩnh vực: PTTM
- Hát: Ước mơ xanh (Tác giả - Minh Nghĩa).
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 12/12
Lĩnh vực: PTTM
- Vận động múa minh họa: Kalinka.
	Ngày13/12
Lĩnh vực: PTNT
- Bé với nghề múa rối.
	Ngày14/12
Lĩnh vực: PTTC
- Trèo lên, xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m.
	Ngày15/12
Lĩnh vực: PTTM
- Những chú rối xinh.
	Ngày 16/12
Lĩnh vực: PTNN
- Đóng kịch: Bác kỹ sư Gấu.
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 19/12
Lĩnh vực: PTTC
- Đá bóng lăn.
	Ngày20/12
Lĩnh vực: PTNT
- Bé tìm hiểu đồ dùng của chú Thủy thủ.
	Ngày 21/12
Lĩnh vực: PTNN
· Nhận dạng các chữ cái  U-Ư.
	Ngày 22/12
Lĩnh vực: PTNT
- Đo dung tích của 1 đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau, so sánh và diễn đạt kết quả đo
	Ngày 23/12
Lĩnh vực: PTTM
- Cắt xé dán: Thuyền trên biển.

	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 26/12
Lĩnh vực:PTTC-KNXH
-Hướng dẫn viên du lịch Nhí.
	Ngày 27/12
Lĩnh vực: PTTC-DDSK
- Hướng dẫn trẻ làm món bánh mì cay Hải Phòng.
	Ngày 28/12
Lĩnh vực: PTNT
- Bé tìm hiểu về đồng tiền Việt Nam.
	Ngày 29/12
Lĩnh vực: PTTM
- Làm quà lưu niệm.
	Ngày 30/12
Lĩnh vực: PTNN
- Vè: Nghề nghiệp 
(Tác giả: Hà Thị Huyên).

	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
	Ngày 05/12
- Tham quan bếp ăn của trường và trò chuyện với cô cấp dưỡng về đồ dùng, dụng cụ trong bếp.
- TCVĐ: Bật vào ô chữ cái, Bật vào số theo yêu cầu...
- Chơi tự do tại sântrường.
	Ngày 06/12
- Quan sát sân bóng của trường và trò chuyện về nghề cầu thủ đá bóng.
- TCVĐ: Bé tập làm cầu thủ tí hon
- Chơi tự do tại khu giànbóng.
	Ngày 07/12
- Quan sát phòng y tế của trường và chơi trò chơi: Bé tập làm bác sĩ.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do tại khu vực góc khám phá âm thanh.
	Ngày 08/12
- Trải nghiệm: "Bé làm Bác nông dân nhí" tại vườn rau của trường.
- TCVĐ: Gieo hạt, nảy mầm.
- Chơi tự do tại khu vực vườn Cổ Tích.
	Ngày 09/12
- Quan sát công việc của bác lao công.
- Lao động tập thể: Vệ sinh bàn ghế, đồ dùng đồ chơi tại góc khám phá trên sân trường.
- Chơi tự do tại khu vườn nghệ thuật.

	













	
	
	Nhánh 2
	Ngày 12/12
- Quan sát góc thư viện
- TCVĐ: Đá cầu làm từ giấy. (Chơi các trò chơi với giấy ở góc nghệ thuật của trường)
- Chơi tự do tại vườn Cổ tích.
	Ngày 13/12
- Quan sát cột cờ
- TCVĐ: Bé chơi góc cát nước:
+ Đong, đo nước bằng các dụng cụ khác nhau.
+ Câu cá, vật chìm nổi, đóng gạch từ cát ẩm.
- Chơi tự do tại khu phòng hiệu bộ
	Ngày 14/12
- Làm tranh sân khấu rối từ: Lá cây, bẹ ngô, cây lục bình, cát, sỏi, hạt ngô, ...
- TCVĐ: Chuyển động của những chú rối
- Chơi tự do tại khu thư viện mở
	Ngày 15/12
- Quan sát góc: “Bé làm thầy đồ nhí” dưới sân trường và nhận dạng các chữ cái U-Ư trong các từ: Rối que, Múa rối, Rối nước,...
- TCVĐ: Cướp cờ có chữ u, ư
- Chơi tự do tại.Khu vực các trò chơi dân gian
	Ngày 16/12
- Quan sát góc thư viện mở của trường và nghe các câu chuyện về chủ đề nghề nghiệp: Chú rối nhỏ.
- TCVĐ: Làm theo người đứng đầu.
- Chơi tự do tại khu sân khấu.
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 19/12
- Trò chuyện vềcông việc của chúThủy thủ.
- TCVĐ: Ai nhanh hơn.
- Vẽ tự do bằng phấn trên sân trường.
	Ngày 20/12
- Quan sát thờitiết.
- TCVĐ: Bật tách khép chân liên tục qua 7 ô.
- Chơi tự do tại khu giàn bóng.
	Ngày21/12
- Quan sátgóc thư việnmở của trường và nghe các câu chuyện về chủ đề nghề nghiệp: Ba em làm Thủy Thủ, Hai anh em, ...
- TCVĐ: Thả neo, buông lưới.
- Chơi tự do tại khu cát nước.
	Ngày 22/12
- Quan sát vườn trường.
- TCVĐ: Chạy nhanh chọn đúng tranh chữ cái: Thủy thủ, Tàu biển, Đóng tàu, Tàu du lịch,...
- Chơi tự do các trò chơi trên sân trường.
	Ngày 23/12
- Quan sát góc cát nước.
- Trải nghiệm: Bé tập làm ngư dân câu và đánh bắt thủy hải sản tại bể nước của trường.
- Chơi tự do tại vườn trường .
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 26/12
- Quan sát
vềgóc thư viện mở của trường và nghe các câu chuyện về chủ đề nghề nghiệp: Bé đi du lịch.
- TCVĐ: Bé làm hướng dẫn viên du lịch.
- Chơi tự do tại góc Thầy đồ nhí.
	Ngày 27/12.
- Quan sát góc nghệ thuật.
- Trải nghiệm: Làm nghệ nhân nặn tò he.
- Chơi tự do tại vườn trường.
	Ngày 28/12
- Quan sát –tìm chữ u, ư trên sân trường.
- TCVĐ: Bé chọn đúng.
- Chơi tự do tại khu sân khấu.
	Ngày 29/12
- Trải nghiệm: Bác bán hàng vui tính tại góc Ẩm thực quán của trường.
- TCVĐ: Lộn cầu vồng.
- Chơi tự do tại khu chợ quê.
	Ngày 30/12
* Hoạt động toàn khối:
- Nội dung: Trưng bày sản phẩm chủ đề.
- Địa điểm: Khu vực tuyên truyền chung của trường
- Các hoạt động trọng tâm: Trưng bày sản phẩm của trẻ lớp 5A2 về chủ đề nghề nghiệp, lắng nghe ý kiến nhận xét của các bạn trong khối, trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn
	

	

	Dự kiến tình huống
	- Dự kiến khi tổ chức HĐNTgặptrời mưa
- Phương án giải quyết: 
+ Cho trẻ vào khu vực sân khấu và quan sát trời mưa.
+ Trò chuyện về tác dụng của nước mưa.
+ Đọc vè: Hạt mưa – hạt móc.
- Phương án điều chỉnh hoạt động: 
+ Giáo viên ghi chú trong kế hoạch hoạt động ngoài trời để phù hợp với hoạt động đánh giá cuối ngày.
- Dự kiến khi trẻ đang quan sát cột cờ chợt có 1 xe cứu hỏa (hoặc xe cấp cứu) hú còi chạy qua khiến trẻ chú ý. 
- Phương án giải quyết: 
+ Quan sát thái độ của trẻ khi gặp các tình huống bất ngờ đó để đưa ra phương sán giải quyết cho phù hợp. Nếu trẻ hào hứng và thích thú thì giáo viên có thể chuyển qua trò chuyện với trẻ về đặc điểm, vai trò của xe cứu hỏa (hoặc xe cấp cứu) và công việc của lính cứu hỏa (hoặc bác sĩ). Nếu trẻ chỉ bất ngờ với tình huống trên trong khoảng thời gian ngắn và vẫn còn hứng thú với hoạt động quan sát và trò chuyện về Cột cờ thì giáo viên có thể dành 1 vài phút cho trẻ để trẻ tập trung và trò chuyện tiếp về hoạt động theo kế hoạch.
- Phương án điều chỉnh kế hoạch: 
+ Nếu hoạt động quan sát Cột cờ bị gián đoạn giáo viên ghi chú trong cột điều chỉnh để kịp thời trong hoạt động đánh giá cuối ngày của trẻ.
- Dự kiến cô và trẻ đang quan sát thời tiết nhưng có 1 số trẻ lại muốn xem bể cá. 
- Phương án giải quyết: + Cô có thể kết hợp vừa cho trẻ quan sát thời tiết vừa đặt câu hỏi gợi ý cho trẻ: Những chú cá có thể đi chơi khi thời tiết như thế nào? Nếu trời mưa thì nước trong bể cá sẽ thay đổi ra sao?...
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Bày tỏ nhu cầu của bản thân về: Sở thích, món ăn,…
+ Bé thích ăn món gì?
+ Lớn lên bé chọn nghề gì?
+ Bé cần gì để lớn lên khỏe mạnh?
+ Bé thích ăn rau gì?
- Trò chuyện với trẻ về các món ăn hàng ngày của bé.
- Trò chuyện với trẻ về ích lợi của việc ăn rau - củ - quả. 
+ Bé thích ăn rau gì?
- Bé trực nhật giúp cô:
+ Lau bàn.
+ Cất dọn bàn, ghế.
+ Chia cơm, chia thìa.
+ Giặt khăn - phơi khăn.
- Trò chuyện về 4 nhóm thực phẩm trong bữa ăn 1 ngày của bé tại trường mầm non.
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	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
	Ngày 05/12
- Hướng dẫn trò chơi: Bé tập làm thợ trang điểm nhí.

	Ngày 06/12
-Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng.
- Nhóm 2: Trò chuyện với trẻ về tháp dinh dưỡng.

	Ngày07/12
- Hướng dẫn phân loại đồ dùng - dụng cụ: Bác sĩ - Giáo viên - Công an.
	Ngày08/12
· Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng.
- Nhóm 2:Trò chuyện cùng bé về: Nghề làm mắm Cát Hải.
	Ngày 09/12
- Ôn bài hát: Ước mơ xanh.
- Nhận xét - nêu gương bé ngoan cuối tuần.
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 12/12
- Trò chuyện cùng bé về:Làng múa rối Nhân Hòa
	Ngày 13/12
- Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng.
- Nhóm 2: Hướng dẫn trẻ thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19:Nhận biết một số triệu chứng của bệnh Covid-19
+ Sử dụng khăn giấy khi ho và hắt hơi.
	Ngày 14/12
- Ôn đếm đến 8, nhận biết các nhóm có 8 đối tượng, nhận biết chữ số 8.
- Hướng dẫn trò chơi: Bàn cờ chữ số.
- Rèn kỹ năngđếm đến 8, nhận biết chữ số 8, so sánh số lượng 2 nhóm bằng cách ghép tương ứng 1-1 trong phạm vi 8.
	Ngày15/12
- Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng.
- Nhóm 2: Hướng dẫn trò chơi: Bé tập làm nghệ nhân múa rối

	Ngày16/12
- Hướng dẫn sơ cứu đơn giản khi trẻ bị chảy máu.
- Rèn kỹ năng sơ cứu vết thương và cách xử lý tình huống.
- Nhận xét - nêu gương bé ngoan cuối tuần.
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 19/12
- Trò chuyện với trẻ về khoa đào tạo thủy thủ của trường đại học Hàng Hải Việt Nam và nghề Tàu biển.
	Ngày 20/12
- Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng
- Nhóm 2: Hướng dẫn trò chơi:Bé tập làm chú Thủy Thủ.
	Ngày 21/12
-Ôn các nhóm chữ cái đã học: e, ê, u, ư
	Ngày 22/12
- Tham quan - trải nghiệm thực tế tại: Bộ tư lệnh Cảnh Sát Biển Việt Nam.
	Ngày 23/12
- Làm vệ sinh lớp học:Lau đồ chơi/giá đồ chơi, bàn ghế, rửa cốc/bàn chải răng...
- Nhận xét - nêu gương bé ngoan cuối tuần.
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 26/12
- Trò chuyện cùng bé về: Du lịch biển Cát Bà, Đồ Sơn
	Ngày 27/12
· Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng.
- Nhóm 2: Hướng dẫn trò chơi: Bé tập làm hướng dẫn viên du lịch.
	Ngày 28/12
-Hướng dẫn trẻ: Sử dụng khăn giấy khi ho và hắt hơi, sử dụng khẩu trang đúng cách, dùng nước rửa tay, xịt khuẩn tay.
	Ngày 29/12
· Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng.
- Nhóm 2:Hướng dẫn trẻ nhận biết một số mệnh giá tiền Việt Nam.
	Ngày 30/12
 Bé tập đóng kịch: “Chuyến du lịch của bé Ngọc”.
- Nhận xét - nêu gương bé ngoan cuối tuần.
	

	
	Dự kiến tình huống
	- Dự kiến khi giáo viên cho trẻ ôn các nhóm chữ cái đã học: Có 1 số trẻ đã được học trước và biết đánh vần nên không làm theo yêu cầu của cô.
- Phương án giải quyết: 
+ Giáo viên tìm hiểu nguyên nhân vì sao trẻ không thích tham gia vào hoạt động.
    + Giải thích cho trẻ hiểu để tham gia vào các hoạt động tập thể nghiêm túc hơn.Đồng thời, đưa ra 1 số tình huống cũng như trò chơi mức độ khó hơn nhằm thu hút và kích thích trẻ
- Phương án điều chỉnh kế hoạch:
    + Giáo viên có thể thay đổi hình thức, thiết kế 1 số trò chơi, câu đố về chữ cái kích thích trẻ sáng tạo, tham gia tích cực vào hoạt động.
+ Tuyên truyền trên bảng tuyên truyền của lớp, trên nhóm zalo của lớp, trao đổi trực tiếp với phụ huynh về tác hại của việc cho trẻ học trước chương trình lớp 1.
- Dự kiến khi đi tham quan - trải nghiệm thực tế tại: Bộ tư lệnh Cảnh Sát Biển Việt Nam: 1 số trẻ có bố - mẹ đóng quân tại Bộ tư lệnh nên đã chạy thẳng đến chỗ của bố mẹ, không đi cùng cô và các bạn
- Phương án giải quyết: 
+ Mời phụ huynh đó đi cùng với cả lớp và giới thiệu cho trẻ về công việc, chỗ sinh hoạt của: “Cảnh Sát Biển”
+ Khi về lớp: Cô trò chuyện với trẻ về cảm xúc sau khi được tham quan - trải nghiệm thực tế tại: Bộ tư lệnh Cảnh Sát Biển Việt Nam. Đồng thời giáo dục trẻ trong tất cả các giờ tham quan - trải nghiệm thực tế sau này cần phải đi theo cô, đi cùng các bạn, tránh tách khỏi tập thể nếu chưa được sự đồng ý của cô nếu không có thể trẻ sẽ bị lạc, bị bắt cóc hoặc mắc kẹt lại phía sau mọi người.
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
	TT
	Tên góc 
	chơi
	Mục đích – yêu cầu
	Các hoạt động/ trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	
	Góc phân vai
	Nấu ăn
	- Biết một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản.
- Trẻ biết thảo luận nhận vai chơi trong nhóm, đi chợ mua đồ, chế biến các món ăn.
- Bé biết phân vai chơi: Bếp trưởng làm gì? Nhân viên làm gì?
- Chào mời khách,  giới thiệu món ăn cho khách.
- Biết đặt têncho món ăn.
	- Căng tin quân đội:
+ Trộn salat.

	- Tranh quy trình các bước trộn salat.
- Bàn ghế, đồ chơi nấu ăn...
- Bộ trang phục đầu bếp
- Nguyên vật liệu làm salat: rau diếp, trứng luộc, cà chua bi, bắp cải tím thái nhỏ, xoài nạo, sốt, dầu oliu...
	x
	
	
	

	
	
	
	
	+  Làm cơm cuộn.
	- Tranh quy trình các bước làm cơm cuộn.
- Bàn ghế, đồ chơi nấu ăn...
- Bộ trang phục đầu bếp
- Nguyên liệu làm cơm cuộn: Cơm, lá rong, trứng rán, dưa chuột, xúc xích...
	x
	
	
	

	
	
	
	
	-Thực đơn: Bếp ăn tàu biển:
+ Bữa sáng: Bánh mỳ cay.
+ Bữa trưa: Chả nem hải sản.
+ Bữa tối: Bánh đa cua Hải Phòng
	- Tranh quy trình các bước làm bánh mì cay, nem cua bể, bánh đa cua
- Bàn ghế, đồ chơi nấu ăn...
- Bộ trang phục đầu bếp
- Nguyên vật liệu làm bánh mì cay: Bánh mì, pate, dưa chuột...
- Nguyên vật liệu làm Nem cua bể: bánh đa nem, một số nguyên vật liệu để gói bánh đa nem.
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Làm món hoa quả dầm sữa chua.

	- Tranh quy trình các bước làm Hoa quả dầm sữa chua.
- Bàn ghế, đồ chơi nấu ăn...
- Bộ trang phục, dụng cụ nấu của đầu bếp
- Nguyên liệu: Dưa hấu, thanh long, xoài, mít...cắt hạt lựu; sữa tươi, sữa chua, sữa đặc, đồ dùng để trộn...
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Bé làm phở cuốn

	- Tranh quy trình hướng dẫn làm Phở cuốn.
- Bàn ghế, đồ chơi nấu ăn của đầu bếp...
- Nguyên liệu làm món Phở cuốn: Bánh Phở, Rau sống, thịt, tôm, trứng, dưa chuột...
	
	
	
	x

	
	
	Bán hàng
	- Trẻ nhận vai chơi trong nhóm và chơi đúng vai chơi.
- Biết công việc của  người bán và người mua hàng.
- Sắp xếp quầy hàng gọn gàng ngăn nắp, giao lưu giữa các nhóm.
- Hứng thú với vai chơi của mình.
	- Siêu thị 5A2.

	- Tranh minh họa góc chơi
-  Tranh kỹ năng đóng gói và buộc quai túi, xâu luồn và buộc túi, đóng hộp thức ăn, gắn mác sản phẩm, dán giá tiền
- Các loại rau, củ quả, đồ dùng để trộn salat, làm cơm cuộn, bánh mỳ, pate, bánh đa...
- Dụng cụ các nghề
- Cân, giá bày sản phẩm, hộp đựng sản phẩm, túi đóng hàng, giá tiền, tiền….
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Cửa hàng cho thuê trang phục biểu diễn.

	- Trang phục biểu diễn múa rối, các con rối...
- Nguyên vật liệu, các sản phẩm tạo hình đưa vào góc chơi.
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Câu lạc bộ Thủy thủ
	- Đồ dùng của các chú Thủy thủ và đồ dùng đi biển của các chú thủy thủ
- Nguyên vật liệu, các sản phẩm tạo hình đưa vào góc chơi.
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Quầy hàng lưu niệm
	- Đồ dùng đồ chơi trong góc bán hàng.
- Nguyên vật liệu, các sản phẩm tạo hình đưa vào góc chơi.
- Một số đồ dùng đồ chơi lưu niệm của khu du lịch Cát Bà, Đồ Sơn: vỏ sò, đá cuội , mô hình thuyền, tranh cát….
	
	
	
	x
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Góc xây dựng
	- Biết nhận vai chơi và thể hiện tốt vai chơi của mình. Trẻ thỏa thuận,  phân công công viêc, biết sử dụng các nguyên liệu để tạo nên khuôn viên công trình. Giới thiệu về công trình.
- Bé biết thực hiện vai trò của mình để hoàn thành công trình xây dựng.
- Lấy cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định. 
- Đoàn kết hợp tác, liên kết trong quá trình chơi.
- Nói được việc mình vừa làm.
	- Bệnh viện Nhi
	- Mô hình, gạch, lắp ráp
- Các loại cây, nhà, ô, ghế,…
	x
	
	
	

	
	
	
	- Đoàn múa rối Hải Phòng

	- Các hộp carton, hộp sữa đã được trang trí.
- Hàng rào.
- Mô hình sân khấu rối.
- Các loại rối: rối chân, rối tay, rối que...
	
	x
	
	

	
	
	
	- Xây trường Đại học Hàng Hải – Việt Nam.

	- Các hộp carton, hộp sữa, gạch....
- Đồ chơi lắp ghép: lắp ghép cây xanh, bồn hoa,...
- Mô hình trường Đại học Hàng Hải
	
	
	x
	

	
	
	
	- Khu du lịch Đồ Sơn

	- Mẫu xây dựng Khu du lịch Đồ Sơn.
- Mô hình biểu tượng của Đồ Sơn ( 2 chú trâu trọi )
- Đồ chơi lắp ghép: lắp ghép cây xanh, bồn hoa, đài phun nước...
	
	
	
	x

	








3
	













Góc học tập
	Toán
	- Biết chơi các trò chơi trongphần mềm cài trên máy tính
- Biết thao tác , sử dụng chuột trên máy tính và trả lời một số câu hỏi tương tác trong bài giảng Elearning.

	- Trò chơi:Kidmasrt: Ngôi nhà khoa học của Sammy, Ngôi nhà văn học chữ viết Happykid, Những đồ vật biết nghĩ. 
	- Phần mềm Kidmasrtcài trên máy tính.
- Các bước hướng dẫn trẻ sử dụng chuột và click vào ứng dụng.
- Hướng dẫn cách chơi
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Trò chơi: Bé họa sĩ, Bút chì thông minh

	- Phần mềm Bé họa sĩ, Bút chì thông minhcài trên máy tính.
- Các bước hướng dẫn trẻ sử dụng chuột và click vào ứng dụng.
- Hướng dẫn cách chơi
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Trò chơi: Học vần Tiếng Việt
- Trò chơi: Sóc nhí

	- Phần mềm Học vần Tiếng Việt ; Sóc nhícài trên máy tính.
- Các bước hướng dẫn trẻ sử dụng chuột và click vào ứng dụng.
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Trò chơi tương tác trong bài giảng Elearning: Bé làm hướng dẫn viên du lịch
	- Các trò chơi tương tác trong bài giảng Elearning
- Các bước hướng dẫn trẻ sử dụng chuột và click vào ứng dụng.
- Hướng dẫn cách chơi
	
	
	
	x

	
	
	
	- Trẻ biết đếm đến 8, lựa chọn đồ dùng trong phạm vi 8, nối đúng số lượng trong phạm vi 8, biết lựa chọn lô tô có số lượng tương ứng với số lượng trong phạm vi 8.

	- Trò chơi: Ai đếm giỏi
	- Bảng biểu chơi
- Lô tô hình ảnh và thẻ số, thẻ chấm tròn tương ứng có số lượng từ 1 đến 8
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Trò chơi: Bé chọn đúng số...

	- Bảng biểu chơi
- Lô tô, hình ảnh đồ dùng đồ chơi.
- Thẻ số từ 1 đến 8
- Mẫu gợi ý cách chơi
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Trò chơi: Nối đúng số lượng trong phạm vi 8
	- Bảng biểu chơi
- Mẫu gợi ý cách chơi
- Hình ảnh đồ dùng đồ chơi có số lượng trong phạm vi 8
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Trò chơi: Bạch tuộc số
	- Bảng biểu chơi
- Mô hình chú Bạch tuộc, thẻ số, đồ dùng đồ chơi trong phạm vi 8.
- Mẫu gợi ý cách chơi
	
	
	
	x

	
	
	
	- Trẻ biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ dùng quen thuộc
- Bé biết tự lựa chọn trò chơi bé thích.
- Trẻ lựa chọn đồ dùng đồ chơi phù hợp theo nghề và gọi tên đồ dùng đó, biết được công dụng của một số đồ dùng đó.
	- Trò chơi: Bộ sưu tập thiết bị y tế

	- Bảng biểu chơi
- Đồ dùng , tranh ảnh lô tô của một số nghề
- Mẫu gợi ý cách chơi
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Trò chơi: Nghệ sĩ múa rối cần có đồ dùng - dụng cụ gì?
	- Bảng biểu chơi
- Đồ dùng , tranh ảnh, lô tô của một số nghề
- Mẫu gợi ý cách chơi
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Trò chơi: Chọn đúng đồ dùng của chú Thủy Thủ
	- Bảng biểu chơi
- Đồ dùng , tranh ảnh, lô tô của một số nghề
- Mẫu gợi ý cách chơi
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Trò chơi: Cách sử dụng bộ đồ trang điểm
	- Bảng biểu chơi
- Lô tô, hình ảnh các bước sử dụng bộ đồ trang điểm 
- Bộ đồ trang điểm
	
	
	
	x

	
	
	
	- Biết phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu và công dụng
- Trẻ biết phân loại đồ dùng đồ chơi, trang phục theo nghề.
- Trẻ biết lấy cất đồ dùng đồ chơi theo quy định, có tính kỷ luật khi chơi.
	- Trò chơi: Phân loại dụng cụ, thiết bị y tế theo chất liệu (Nhựa, inox, gỗ, ...)

	- Hộp dụng cụ có gắn ký hiệu riêng 
- Đồ dùng dụng cụ thiết bị y tế theo các chất liệu khác nhau.
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Trò chơi:  Phân loại rối theo chất liệu: Vải, giấy, gỗ, tre, bông,...
	- Bảng biểu chơi
- Lô tô, hình ảnh và một số loại rối khác nhau.
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Trò chơi: Phân loại đồ dùng theo nghề
	- Bảng biểu chơi
- Lô tô, hình ảnh của một số loại đồ dùng các nghề khác nhau.
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Trò chơi:  Phân loại trang phục theo nghề
	- Bảng biểu chơi
- Lô tô, hình ảnh, trang phục của một số nghề khác nhau.
	
	
	
	x

	
	
	
	- Trẻ biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
- Lựa chọn và ghép tranh các bước trang điểm.
- Trẻ biết sử dụng những mảnh tranh nhỏ để ghép thành sản phẩm hoàn thiện.
	- Trò chơi ghép tranh:
+ Thiết bị y tế
+ Dụng cụ tàu biển: Bánh lái, bộ đàm, ống nhòm, la bàn, …
+ Những chú rối ngộ nghĩnh
+ Trang phục, đồ dùng của cô hướng dẫn viên du lịch
	Bảng biểu chơi
- Những chi tiết nhỏ của bức tranh
- Mẫu gợi ý cách chơi
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	Nhận biết được mục đích sử dụng của tiền trong cuộc sống (để mua thức ăn, đồ chơi,…)
	- Trò chơi: Phân loại tiền theo mệnh giá (500đ, 1000đ, 2000đ, 5000đ)
	- Bảng biểu chơi.
- Mẫu gợi ý
- Lô tô hình ảnh tiền mệnh giá các loại.
	
	
	
	x

	
	
	Khám phá
	- Trẻ biết sử dụng một số nguyên vật liệu sẵn có để làm thí nghiệm, biết quan sát, phán đoán và ghi chép kết quả sau khi thí nghiệm
- Biết so sánh sự khác nhau khi chưa làm thí nghiệm và sau khi làm thí nghiệm.
- Biết và hiểu được một số phản ứng hóa học và sự tương tác của các chất với nhau

	- Thí nghiệm: Sự biến đổi màu của nước bắp cải tím.

	- Mẫu gợi ý cách chơi.
- Bảng biểu các trò chơi.
- Bảng ghi các bước thí nghiệm và ghi kết quả sau khi thí nghiệm.
- Bắp cải tím, nước lọc, muối, nước cốt chanh, xà phòng, bao tay nilong, khăn lau, kính chắn giọt bắn, khẩu trang...
- Rổ, hộp đựng....
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Thí nghiệm: Bé làm thợ nhuộm vải

	- Mẫu gợi ý cách chơi
- Bảng biểu các trò chơi
- Bảng ghi các bước thí nghiệm và ghi kết quả sau khi thí nghiệm 
- Màu nước, nước lọc, vải, bao tay nilong, khăn lau, kính chắn giọt bắn, khẩu trang...
- Rổ, hộp đựng, giá phơi....
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Thí nghiệm: Nhuộm màu cho hoa
	- Mẫu gợi ý cách chơi
- Bảng biểu các trò chơi
- Bảng ghi các bước thí nghiệm và ghi kết quả sau khi thí nghiệm 
- Những bông hoa màu trắng ( có thể là hoa hồng trắng, hoa cúc trắng, hoa cẩm chướng) hoặc nếu không có hoa ba mẹ có thể chuẩn bị cho bé lá cải thảo. Ly nước để cắm hoa. Phẩm màu, bao tay nilong, khăn lau, kính chắn giọt bắn, khẩu trang...
- Rổ, hộp đựng, chai, lọ cắm hoa....
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Thí nghiệm: Núi lửa phun trào
	- Mẫu gợi ý cách chơi
- Bảng biểu các trò chơi
- Bảng ghi các bước thí nghiệm và ghi kết quả sau khi thí nghiệm 
- Chai nhựa, bột backingsoda, lọ màu thực phẩm, dấm, nước rửa bát, mô hình núi lửa, phễu, khay nhựa, đũa, bao tay nilong, khăn lau, kính chắn giọt bắn, khẩu trang...
- Rổ, hộp đựng,....
	
	
	
	x

	
	
	Làm quen chữ cái
	- Trẻ nhận biết và phát âm đúng chữ cái U, Ư thông qua các trò chơi với chữ cái.
- Trẻ biết cách chơi, luật chơi của các trò chơi chữ cái U, Ư
- Trẻ hiểu quy trình tô các nét chữ cái U, Ư
- Luyện kỹ năng nhận biết phát âm chữ cái U, Ư thông qua các trò chơi.
	- Trò chơi chữ cái
- Ong tìm chữ
- Ghép chữ
- Tìm các chữ cái trong tên 1 số nghề
- Gạch chân chữ cái đã học trong bài thơ chữ to

	- Biểu bảng chơi 
- Chữ cái mẫu u,ư, các nét rời
- Tranh ảnh một số nghề có tên nghề có chứa chữ u, ư
- Các bài thơ trong chủ đề có chứa các chữ u, ư : “ Ước mơ của Tí”; “ Làm Bác Sĩ”; “ Bé làm bao nhiêu nghề”; “ Làm nghề như bố”; “ Vè nghề nghiệp”...
	x
	x
	x
	x

	4
	Góc STEAM
	Các dự án Steam
	- Bé biết lựa chọn các nguyên vật liệu để thực hiện dự án
- Trẻ biết phân hữu cơ là một loại phân bón cho rau sạch thường được dùng trong nông nghiệp, trong phân có chứa chất dinh dưỡng dễ hấp thu cho cây và thân thiện với môi trường. Làm phân hữu cơ sẽ giúp cải thiện cấu trúc đất, giữ nước, sục khí, giảm lượng rác thải ra môi trường tự nhiên.
	- Dự án làm phân hữu cơ

	- Nguyên liệu làm phân hữu cơ xanh gồm các loại rác thải như:Rau - quả thừa, lá cây tươi, Tóc, Cỏ vụn,cỏ tươi, bã cà phê, bã đậu, vỏ đỗ...
- Nguyên liệu làm phân hữu cơ nâu bao gồm:Mùn cưa; Cỏ khô; Rơm rạ; Giấy; Lá khô; Vỏ trứng;Túi trà.
- Các bước hướng dẫn ủ phân
- Bảng biểu, lô tô hình ảnh gợi ý hướng dẫn làm thí nghiệm
- Dụng cụ ủ, khu ủ phân...
- Bảng ghi kết quả của quá trình thực hiện dự án.


	x
	
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết phân loại và nhận biết về rác thải, những loại rác có thể tái chế, thông qua dự án này trẻ biết được một số cách đơn giản đểtái chế đồ vật.
- Trẻ biết tái chế giấy góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng nguồn tài nguyên mới. 
 - Trẻ biết tái sử dụng giấy bằng nhiều cách khác nhau như làm đồchơi, đồ dùng học tập, đồ dùng trang trí...
- Trẻ biết ứng dụng các kỹ năng tạo hình, lắp ráp vào tư duy sáng tạo và hứng thú tạo ra những sản phẩm mới, phát triển thẩm mỹ và ngôn ngữ cho trẻ.

	- Dự án tái sử dụng giấy

	- Nguyên liệu: giấy, báo cũ, thùng bìa catton đã qua sử dụng và được vệ sinh sạch sẽ...
- Màu, hồ, keo dán, băng dính, kéo, bút vẽ,....
- Tranh mẫu hướng dẫn, gợi ý các bước làm các đồ dùng, đồ chơi khác nhau
- Bảng ghi kết quả của quá trình thực hiện dự án.
	
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết nguyên lý vận hành của Tàu thủy
- Trẻ biết tận dụng một số nguyên vật liệu phế thải để làm Tàu thủy  như vỏ hộ sữa, sốp, thanh tre nhỏ...
- Nhận biết được một số vật có thể chìm và có thể nổi trên mặt nước để áp dụng vào nghiên cứu và làm Tàu thủy
	- Dự án làm Tàu thủy

	- Nguyên vật liệu: Vỏ hộ sữa, keo dán, băng dính, kéo, gỗ nhỏ, giấy màu, xốp...
- Tranh gợi ý hướng dẫn làm Tàu thủy.
- Mô hình Tàu thủy cho trẻ quan sát.
	
	
	x
	

	
	
	
	- Trẻ biết nguồn gốc muối có từ đâu, muối được kết tinh lại nhờ những yếu tố nào?
- Trẻ biết muối là thành phần có thể tan trong nước và muối được làm từ nước biển
- Trẻ biết thực hiện một số thao tác thí nghiệm đơn giản và quan sát, phán đoán, so sánh đánh giá kết quả sau khi thực hiện.
	- Dự án làm muối

	- Nguyên liệu: Dung dịch muối đậm đặc, khay bạt, muối hạt, ca cốc...
- Tranh gợi ý hướng dẫn các bước làm muối.
	
	
	
	x

	
	
	Bé thực hành kỹ năng sống
	- Trẻ có kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành sản phẩm đơn giản.
- Có ý tưởng sáng tạo trong khi thực hiện.
- Biết được cấu tạo đồ dùng của một số nghề bác sĩ, chú công nhân, cô giáo, chú bộ đội
	- Cắt, xé đồ dùng dụng cụ, trang phục bác sĩ, chú công nhân, cô giáo, chú bộ đội, chú thủy thủ...

	- Nguyên vật liệu : giấy màu, kéo, keo, hồ dán....
- Tranh gợi ý cắt xé, dán
- Các sản phẩm mẫu dụng cụ đồ dùng các nghề công nhân, bộ đội, giáo viên
- Giá trưng bày sản phẩm.
	x
	
	
	

	
	
	
	- Trẻ có kỹ năng cắt, xé dán đồ dùng dụng cụ, trang phục thủy thủ 
	- Cắt, xé đồ dùng dụng cụ, trang phục thủy thủ
	- Nguyên vật liệu : giấy màu, kéo, keo, hồ dán....
- Tranh gợi ý cắt xé, dán
- Các sản phẩm mẫu dụng cụ đồ dùng trang phục của chú thủy thủ.
- Giá trưng bày sản phẩm.
	
	
	x
	

	
	
	
	- Trẻ có kỹ năng Xâu, luồn - buộc dây làm trang phục biểu diễn múa rối
- Trẻ có kỹ năng Cài-cởi, vặn ốc vít, khóa
	- Bé chơi: Xâu, luồn - buộc dây làm trang phục biểu diễn múa rối
- Bé chơi: Cài-cởi, vặn ốc vít, khóa
	- Nguyên vật liệu : dây, hột hạt các loại...
- Tranh gợi ý cách xâu, luồn, buộc.
- Các sản phẩm mẫu 
- Giá trưng bày sản phẩm.
	
	x
	x
	

	
	
	
	- Trẻ có kỹ năng cắt, xé dán để tạo thành sản phẩm đơn giản.
- Có ý tưởng sáng tạo trong khi thực hiện.
- Biết được cấu tạo đồ dùng của một số nghề bác sĩ, chú công nhân, cô giáo, chú bộ đội

	- Cắt, xé đồ dùng dụng cụ, trang phục bác sĩ, chú công nhân, cô giáo, chú bộ đội

	- Nguyên vật liệu : giấy màu, kéo, keo, hồ dán....
- Tranh gợi ý cắt xé, dán
- Các sản phẩm mẫu dụng cụ đồ dùng các nghề công nhân, bộ đội, giáo viên
- Giá trưng bày sản phẩm.
	x
	
	
	

	5
	Góc nghệ thuật
	Âm nhạc
	- Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
- Trẻ có kĩ năng biểu diễn hát, vận động minh họa theo lời bài hát
- Ôn lại các bài hát đã học có nội dung chủ đề.
- Trẻ biết cách chơi các trò chơi âm nhạc
	- Bé làm ca sĩ hát các bài hát về chủ đề Nghề nghiệp: 
+ Con thuyền ước mơ
+ Ba em là công nhân lái xe
+ Ước mơ xanh, 
+ Ba em làm bộ đội
+ Tàu chú ra khơi 
+ Cô giáo của em 
+ Cô thợ dệt
- Dancer tài ba
- Nghệ sĩ múa ba lê
- Nghệ sĩ múa rối:
+ Múa rối tay
+ Múa rối chân
	-  Tranh minh họa các trò chơi âm nhạc,
- Nhạc các bài hát trong chủ đề
- Bảng gài, hìnhảnh các loại nhạc cụ
- Đồ chơi âm nhạc: đàn, míc, phách tre, thanh la, xắc xô...
- Một số các con rối
	x
	x
	x
	x

	
	
	Tạo hình
	- Có khả năng nói lên ý tưởng tạo hình của mình
-  Trẻ có kĩ năng cắt, xé dán để tạo ra sản phẩm đơn giản hoặc sản phẩm theo yêu cầu.
- Biết yêu quý và giữ gìn sản phẩm của mình tạo ra
	- Cắt xé dán: Sân khấu rối
- Cắt xé dán: Đồ dùng - dụng cụ của các nghề: 
+ Thủy thủ
+ Công nhân
+ Hướng dẫn viên du lịch
	- Tranh gợi ý cắt, xé dán một số sản phẩm của các nghề
- giấy màu, kéo, keo dán...
	x
	x
	x
	x

	6
	Góc sách truyện
	Đọc sách /Đóng kịch
	- Trẻ ghi nhớ và khắc sâu nội dung câu chuyện biết đóng kịch theo nội dung câu chuyện, thể hiện được giọng điệu, cử chỉ của các nhân vật trong truyện
- Trẻ có khả năng đóng kịch và diễn đạt cho trẻ ngôn ngữ mạch lạc.Phát triển óc sáng tạo, tưởng tượng và khả năng ghi nhớ có chủ định.
- Trẻ biết chọn sách để xem theo ý thích, có kĩ năng lật mở các trang sách theo thứ tự. Biết sử dụng các con rối, tranh minh họa chuyện để kể chuyện...
- Trẻ đọc truyện theo tranh, nhận dạng các chữ cái đã học trong các câu chuyện về chủ đề: Nghề nghiệp
	Bé đóng kịch: Chim Thợ may
	- Rối tay câu chuyện : Chim Thợ may
- Nhạc bài hát “ ước mơ của bé; Cháu yêu cô chú công nhân; ...”
- Sân khấu cho trẻ đóng kịch
- Sách truyện các loại trong chủ đề... Truyện tranh thiếu nhi, Album về chủ đề
- Các loại tranh truyện sáng tạo do cô thiết kế



	x
	
	
	

	
	
	
	- Trẻ có khả năng đọc một số bài thơ, bài ca dao, đồng dao theo sự hỗ trợ và hướng dẫn của cô.
- Trẻ biết nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa

	*Trẻ khuyết tật ngôn ngữ: Đọc bài "Vè nghề nghiệp” kết hợp sử dụng sa bàn
*Trẻ khuyết tật ngôn ngữ phát âm được chữ cái U Ư theo yêu cầu của cô
	- Lời bài vè, sa bàn rối 
- Giáo viên hỗ trợ trẻ đọc thơ.
- Chữ cái U Ư, Hình ảnh có chữ chứ chữ cái U, Ư.
	
	x
	
	

	
	
	
	- Trẻ biết được một số nghề truyền thống của địa phương. Biết được đặc điểm của một số nghề.
- Trẻ biết sưu tầm các tranh ảnh, lô tô để cắt dán và tạo thành Allbum 

	- Bé làm Album về các nghề truyền thống của địa phương như: Múa rối - Tàu biển - Trồng hoa, Du lịch...
	- Lô tô, tranh ảnh về một số nghề truyền thống của địa phương.
- Kéo, bút, keo dính, bìa cứng, sáp màu...
	
	
	
	x

	7
	Góc thiên nhiên
	
	- Trẻ biết được các công việc của người nông dân. Biết được Hải Phòng có làng trồng hoa Đằng Hải
- Biết được các dụng cụ của nghề nông.
- Biết cách trồng và chăm sóc bảo vệ cây.

	- Những người trồng hoa ở làng hoa Đằng Hải
	- Góc thiên nhiên, một số dụng cụ làm vườn.
- Bình tưới cây, kính lúp, giấy, bút, ...
- Một số hạt, cây giống
- Biểu bảng quan sát quá trình phát triển của cây

	x
	
	
	



VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT NHÁNH 2: “BÉ VỚI NGHỆ THUẬT MÚA RỐI” 
Ghi chú: Những nội dung có đánh dấu * là những nội dung dành cho trẻ khuyết tật ngôn ngữ là cháu: Lê Hải Anh.
Thứ hai, ngày 12 tháng 12 năm 2022
	Tên hoạt động - lĩnh vực

	Mục đích – yêu cầu

	Chuẩn bị

	Tiến hành

	Phương án điều chỉnh dành cho 
trẻ khuyết tật 
ngôn ngữ

	PTTM
Dạy vận động múa theo nhạc bài: “Kalinka”
	- Trẻ biếthát diễn cảm, thể hiện được tình cảm với cô giáo qua nội dung bài hát. 
- Trẻ có kỹ năng kết hợp vận động múa nhịp nhàng, đúng động tác theo nhạc bài: “Kalinka”.Thể hiện tình cảm vui tươi, sôi động qua bài vận động múa.
- Hứng thú tham gia chơi trò chơi, chơi đúng luật.Hứng thú nghe cô hát.
* Trẻ nói được tên bài vận động và hát được theo nhạc bài hát cùng các bạn.

	- Đĩa nhạc bài “Kalinka”, đèn chiếu, rối tay, khung sân khấu, chân dung bé.
- Bóng và hình nghề: Giáo viên, bác sỹ, diễn viên.
- Đàn piano
	1. Hoạt động 1: Ôn bài hát “ Em yêu cô giáo”
- Nói tên bài hát có hình ảnh cô giáo
- Giới thiệu bài hát “Em yêu cô giáo của em”.
- Cả lớp cùng hát với cô và thể hiện tình cảm khi hát.
2. Hoạt động 2: Bé làm diễn viên múa:
- Kể cho trẻ nghe câu chuyện “ Bạn nhỏ muốn làm diễn viên múa rối”
- Xem diễn viên múa trên nền nhạc “Kalinka”
- Trẻ nghe giai điệu bài “Kalinka”
- Cho trẻ tự vận động, thực hiện sáng tạo các động tác theo ý thích của mình.
- Cô giới thiệu vận động múa theo nhạc bài: “Kalinka”.
- Cô vận động theo tiết tấu nhạc“Kalinka”.
- Cô thực hiện lại lần 2 và cho trẻ nhận xét tiết mục biểu diễn của cô.
- Cô dạy trẻ vận động theo từng nhịpbài nhạc“Kalinka”
- Trẻ vận động theo cô 2- 3 lần. 
- Trẻ biểu diễn dưới các hình thức khác nhau (tốp, tổ, cá nhân,...).
- Hỏi lại trẻ tên bài nhạc vận động
 (Cô chú ý rèn kỹ năng vận động,động viên trẻ mạnh dạn, tự tin khi biểu diễn và động viên trẻ nhận xét bạn) .
- Cho trẻ lấy rối tay đeo vào tay và tập vận động bằng tay theo nhạc.
3. Hoạt động 3: Nghe bài hát “Mẹ trực đêm”
- Giới thiệu công việc cao quý của mẹ.
- Giới thiệu bài hát: “Mẹ trực đêm”.
- Lần 1 cô hát kết hợp nhạc cho trẻ nghe để trẻ có thể cảm nhận được giai điệu bài hát.
- Lần 2 khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô.
- Trẻ nêu những suy nghĩ của mình sau khi nghe bài hát về: nội dung, giai điệu…
- Kết thúc: Nhận xét, tuyên dương trẻ.
	










- Gọi trẻ,động viên trẻ trả lời cô và tập cho trẻ nói đủ câu khi trả lời.



Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Biểu hiện về sức khỏe của trẻ: Dự kiến quan sát nhóm trẻ sau khi bị mắc Covid-19 đi học trở lại có uể oải, mệt mỏi khi tới lớp không? Có biểu hiện gì khi thay đổi thời tiết, trong các hoạt động trong ngày không?
- Sức khỏe của nhóm trẻ sau khi điều trị Covid-19 có đảm bảo để tham gia hoạt động không? Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, đó là những cháu nào -> đưa ra phương án hỗ trợ, trao đổi với phụ huynh những cháu sức khỏe không đảm bảo để điều chỉnh phù hợp cho trẻ tham gia hoạt động, vận động nhẹ nhàng...
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
+ Hoạt động học: - Các biểu hiện về cảm xúc và sự tham gia của trẻ khi hoạt động: hát đúng giai điệu và vận động nhịp nhàng theo lời nhạc chưa? Trẻ có kĩ năng biểu diễn và thể hiện tình cảm khi biểu diễn hay không? 
+ Hoạt động ngoài trời: Trẻ có tiến bộ gì về các kỹ năng phân tích, so sánh, thảo luận tham gia các hoạt động quan sát cùng cô và các bạn? 
+ Hoạt động VS - ăn - ngủ: Trẻ thể hiện cảm xúc thế nào khi các bạn cần giúp đỡ, khi trực nhật chuẩn bị giờ ăn - ngủ? (vô cảm hay thân thiện, hòa đồng hay ích kỷ...)
-Phương án giải quyết: Thay đổi tư thế để trẻ thoải mái hơn khi ngủ. Động viên, khích lệ trẻ ăn ngon miệng hơn, giáo dục trẻ về lợi ích của các loại thực phẩm đối với sức khỏe.
+ Hoạt động chiều: Trẻ có vui vẻ, hào hứng tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn hay không? Có thể hiện cảm xúc, thái độ, hành vi phù hợp các tình huống không? 
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
+ Hoạt động học: - Bao nhiêu trẻ đã thực hiện tốt bài vận động múa? Bạn nào còn chưa thực hiện động tác vận động đúng với nhịp điệu bản nhạc -> Cô đưa ra biện pháp dạy trẻ vận động trong các hoạt động khác.
* Kỹ năng của trẻ khuyết tật:
- Có nhớ được tên bài vận động không? Có nhắc lại được câu trả lời không?
- Trẻ trả lời được đủ câu không? Câu có mấy từ? Trẻ có hợp tác khi được cô hỏi không?
 Phương án giải quyết: Nếu trẻ không trả lời được thì cô sẽ nhắc lại câu hỏi chậm rãi, rõ ràng và hướng dẫn trẻ trả lời từng câu, rõ lời, đủ ý.
+ Hoạt động góc: 
- Dự kiến quan sát góc bán hàng: Trẻ có tiến bộ gì về kỹ năng bán hàng? Trẻ có sáng tạo gì trong cách bày trí hàng hóa? Trẻ đã chơi theo đúng hướng dẫn của cô hay có sáng tạo gì khi chơi?...
- Dự kiến quan sát góc xây dựng: Trẻ thực hiện xây dựng công trình theo bản thiết kế hay có sáng tạo gì? Trẻ đã thực hiện đúng nhiệm vụ của mình chưa hay bỏ dở giữa chừng? Đã tiến bộ trong kỹ năng phối hợp chơi cùng các góc chơi khác hay chưa?
+ Phương án giải quyết: Nhận xét, so sánh công trình trẻ đã xây dựng ở những buổi chơi trước để khích lệ trẻ thực hiện tốt hơn
- Dự kiến quan sát góc gia đình: Trẻ đã hoàn thành vai chơi của mình chưa? Kỹ năng, thao tác nấu ăn có tiến bộ hay không? Có ý tưởng gì mới trong quá trình chơi hay không?
+ Phương án giải quyết: Gợi mở cho trẻ thêm trò chơi mới, khích lệ trẻ giao tiếp văn minh, đoàn kết.


Thứ ba, ngày 13 tháng12 năm 2022
	Tên hoạt động - lĩnh vực
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành
	Phương án điều chỉnh dành cho 
trẻ khuyết tật 
ngôn ngữ

	PTNT
Bé với nghề múa rối
	- Trẻ biết tên và một số loại hình múa rối.
- Trẻ bước đầu có kỹ năng sử dụng rối. Rèn kỹ năng đặt câu hỏi và trả lời mạch lạc cho trẻ và biểu diễn theo nhóm
- Giáo dục trẻ ý thức khi đi xem biểu diễn rối.
*Trẻ gọi được tên một số loại hình múa rối.

	- Liên hệ mời nghệ nhân múa rối đến lớp
- Đồ dùng, trang phục và dụng cụ biểu diễn rối. 
- Chuẩn bị các nhân vật rối, sân khấu múa rối
- Máy tính, video các loại hình múa rối.
- Nhạc biểu diễn rối.

	1. Hoạt động 1:  Rạp múa rối vui nhộn.
- Cho trẻ xem múa rối
- Hỏi trẻ con cảm thấy như thế nào khi xem múa rối?
2. Hoạt động 2: Bé biết gì về nghệ thuật múa rối.
- Cô giới thiệu nghệ sĩ múa rối có mặt trong buổi học và dẫn dắt vào bài.
- Nghệ sĩ múa rối xuất hiện và trò chuyện cùng trẻ về nghề múa rối. 
(Tên gọi, nguồn gốc, đặc điểm cấu tạo các loại rối, cách thức biểu diễn, trang phục biểu diễn…của nghệ thuật múa rối.)
- Nghệ sĩ múa rối tặng mỗi trẻ 1con rối để trẻ tìm hiểu và chơi với rối
- Cho trẻ trải nghiệm cùng các loại rối
-Cho trẻ tự chọn loại hình múa rối mình thích để về thành nhóm tìm hiểu: rối tay,rối chân,rối dây (đầu, tóc, khuôn mặt, cách thức biểu diễn, trang phục, cấu tạo)
- Khi trẻ thảo luận bàn bạc cô đi lần lượt từng nhóm quan sát và giúp đỡ nếu cần.
3. Hoạt động 3: Trải nghiệm để tìm hiểu về một số loại hình múa rối.
- Cho trẻ sử dụng loại rối mình thích đểbiểu diễn múa rối.
-Đàm thoại cùng trẻ:
Nhóm 1: Rối tay
- Nhóm con tìm hiểu về rối gì?
- Rối của nhóm con được làm như thế nào?
- Để điều khiển được rối tay con phải làm như thế nào?
Nhóm 2: Rối chân
- Nhóm con được tìm hiểu về rối gì?
- Làm thế nào để sử dụng được rối chân?
- Khi diễn rối chân con phải làm gì?
Nhóm 3:Rối dây
- Nhóm con được tìm hiểu về rối gì?
- Làm thế nào để sử dụng được rối dây?
- Khi biểu diễn rối dây con phải làm gì?
- Biểu diễn rối có khó không?
-Để điều khiển những loại rối này các con dùng những bộ phận nào trên cơ thể? (tay, chân, đầu…)
Mở rộng: Ngoài nghệ thuật múa rối mà các con vừa tìm hiểu các con còn biết có loại hình múa rối nào khác?
- Cô cho trẻ xem video múa rối bóng, rối mặt nạ, rối que.
*Giáo dục: Múa rối là một nghệ thuật dân gian truyển thống của dân tộc Việt Nam, thông qua nghệ thuật múa rối mang đến cho các con niềm tự hào, thêm yêu quê hương đất nước mình hơn. 
- Khi đến xem múa rối các con phải như thế nào? 
4. Hoạt động 4: Luyện tập, củng cố
Trò chơi “Ai giỏi nhất”
- Cách chơi: Chia lớp làm 3 đội chơi. Cô đưa ra các câu hỏi hiểu biết về nghệ thuật múa rối. Các đội giành quyền trả lời bằng cách lắc xúc xắc.
- Luật chơi: Khi cô kết thúc câu hỏi đội nào lắc xúc xắc trước đội đó giành quyền trả lời. Nếu đội nào trả lời đúng sẽ được thưởng một khuôn mặt cười. Nếu đội nào trả lời sai thì quyền trả lời sẽ thuộc về các đội còn lại.
- Thời gian suy nghĩ và thảo luận trong vòng 5 giây
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Kết thúc trò chơi cô nhận xét tuyên dương trẻ.

	
- Hỏi trẻ nhiều lần và sửa sai cho trẻ. Tập cho trẻ nói đủ câu,nói to về nhận xét của mình sau khi xem xong tiết mục múa rối.

















-Động  viên trẻ trò chuyện,thảo luận cùng các bạn trong nhóm.

* Biện pháp tác động:
- Quan tâm vị trí ngồi của trẻ
-  Lựa chọn câu hỏi phù hợp
- Cô hỗ trợ trẻ khi trẻ còn ấp úng, rụt rè.

- Hỏi trẻ nhiều lần và sửa sai cho trẻ. Tập cho trẻ nói đủ câu mà trẻ muốn trả lời( 1 trong 3 nhóm có trẻ khuyết tật về ngôn ngữ ngồi trong đó)



















Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ : 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Biểu hiện về sức khỏe của trẻ: Trẻ có biểu hiện đau, ốm gì không? Có nhanh nhẹn, hoạt bát trong các hoạt động hay không? Trẻ mới ốm dậy còn biểu hiện gì về mũi, họng, thân nhiệt có ổn định không?
- Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, đó là những cháu nào -> phương án hỗ trợ với những cháu sức khỏe không đảm bảo để tham gia hoạt động: Cô cho trẻ hoạt động nhẹ nhàng, vừa sức, thường xuyên theo dõi thân nhiệt trẻ để xử lý kịp thời, cho trẻ hoạt động trong tầm mắt của cô
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
+ Hoạt động đón trẻ: Các biểu hiện về cảm giác thoải mái và sự tham gia: 
- Trẻ đến lớp có vui vẻ, tự tin hay không? Có tự nguyện hay để ông bà làm hộ các việc cất đồ dùng cá nhân?
- Phương án giải quyết: Tìm hiểu xem nếu trẻ mệt, cho trẻ tham gia các hoạt động nhẹ nhàng vừa sức hoặc nghỉ ngơi. Nếu vì lý do khác cô trò chuyện giải thích với trẻ và động viên khích lệ để trẻ tham gia hoạt động cùng các bạn.
+ Hoạt động học: Trẻ có hào hứng khám phá bài học hay không? Có trả lời được các câu hỏi của cô không? ...
- Tâm trạng của trẻ như thế nào? Trẻ có hào hứng tham gia vào các hoạt động cùng cô và các bạn hay không?
- Trẻ có hợp tác cùng các bạn hay làm việc cá nhân?
 - Bao nhiêu trẻ tương tác cùng cô một cách tích cực. Có trẻ nào tỏ vẻ không thích, chán nản trong tiết học không?
+ Hoạt động chơi: Trẻ có thể hiện các trạng thái tích cực, phù hợp các tình huống hay chưa? Còn trẻ nào nói to hay có hành động chưa phù hợp hay không? -> Cô đưa ra phương án để giải thích, nhắc nhở trẻ kịp thời
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
+ Hoạt động học: 
- Các biểu hiện về cảm giác thoải mái và sự tham gia như thế nào: Trẻ có ngạc nhiên, hứng thú khi cô nghệ sĩ múa rối đến lớp học của mình hay không? Trẻ có chăm chú ngắm nhìn những con rối hay không? 
- Trẻ đã nắm được kiến thức bài học hay chưa? Kỹ năng trình bày, diễn đạt, so sánh, phân tích của trẻ có tiến bộ không? Trẻ trả lời câu hỏi của cô có to, rõ ràng hay không?
- Phương án giải quyết: Với những trẻ còn chưa biết cách sử dụng rối:Giáo viên hướng dẫn trẻ thật chậm, cho trẻ quan sát cô làm mẫu 1-2 lần rồi động viên trẻ thực hiện. Cô giúp đỡ trẻ khi trẻ gặp khó khăn.




Thứ tư, ngày 14 tháng 12 năm 2022
	Tên hoạt động - lĩnh vực
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành
	Phương án điều chỉnh dành cho 
trẻ khuyết tật 
ngôn ngữ

	PTTC
Trèo lên, xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m
	- Trẻ biết tên và biết cách thực hiện vận động cơ bản: Trèo lên xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m. Trẻ biết cách chơi trò chơi tín hiệu
- Trẻ có kỹ năng kết hợp chân nọ tay kia để thực hiện vận động.
- Trẻ tự tin, hứng thú tham gia luyện tập.
* Trẻ nói được tên vận động và trả lời được câu hỏi của cô

	- Sân tập bằng phẳng sạch sẽ.
- 2 cái thang, ba thẻ tín hiệu đèn đỏ, đèn xanh, đèn vàng.

	1. Hoạt động 1: Khởi động
- Cho trẻ đi thành vòng tròn, kết hợp các kiểu đi với nhạc bài “Lên tàu lửa”
2. Hoạt động 2: Trọng động
a. Bài tập phát triển chung:
- Hô hấp: Thổi nơ             
- Tay: Hai tay đưa ngang gập khuỷu tay. (ĐTNM)
- Bụng, lườn: Đứng quay người sang 2 bên  
- Chân: Ngồi khuỵu gối    
- Bật: nhảy bước đệm trên 1 chân
b. VĐCB: Trèo lên, xuống 7 gióng thang ở độ cao 1,5m.
- Đố các con đây là gì?(thang)
- Concó thể làm gì với cái thang này?
- Ai có thể trèo được lên thang này? cho 2-3 trẻ thực hiện theo khả năng.
- Cô giới thiệu tên vận động
- Để biết cách trèo lên xuống thang các con hãy cùng xem cô thực hiện.
+ Lần 1: Làm mẫu không phân tích động tác
+ Lần 2: Làm chậm kết hợp phân tích động tác
- TTCB: Hai tay cùng bám vào gióng thang thứ ba đặt chân phải lên gióng thang đầu tiên và trèo lên,tiếp tục chân trái đặt lên gióng thang trên và tay phải bám lên gióng thang tiếp theo. Khi trèo đến 7 gióng thang  thì dừng ở đó rồi trèo xuống cũng thực hiện chân nọ tay kia. Trẻthực hiện xong đi về cuối hàng.
- Gọi 2 trẻ lên làm mẫu (nếu trẻ tập tốt cô cho trẻ lần lượt lên tập, nếu chưa tốt cô nhắc lại thêm 1 lần rồi cho trẻ thực hiện)
- Cho lần lượt trẻ lên thực hiện
- Tổ chức thi đua giữ các tổ.
- Cô quan sát, sửa sai khuyến khích trẻ tập tốt hơn trong lần sau.
- Hỏi lại trẻ tên vận động.
c. Trò chơi “Những ngón tay nhúc nhích”.
 - Luật chơi: Trẻ nghe nhạc và thực hiện các động tác của các ngón tay.
- Cách chơi: Trẻ sử dụng các ngón tay tạo hình các con vật theo yêu cầu của cô: con sâu, con chim, ốc sên…
- Tổ chức cho trẻ chơi 5-7 phút
- Cô và trẻ cùng nhận xét sau khi chơi.
3. Hoạt động 3: Hồi tĩnh:
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh lớp
* Kết thúc: Cô nhận xét, động viên khen ngợi trẻ.
	
- Trẻ chơi và tập cùng cô và các bạn.







- Hỏi trẻ nhiều lần và tập cho trẻ nói đủ câu: “ Đây là cái thang ạ”, “Cái thang để trèo lên ạ”












- Cô khuyến khích trẻ tập cùng các bạn

-Cho trẻ nói tên vận động.




- Nhắc các bạn trong đội đoàn kết, hỗ trợ bạn chơi.


Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ : 
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:
- Sức khỏe của trẻ có đảm bảo để tham gia hoạt động không? Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, đó là những cháu nào -> đưa ra phương án hỗ trợ với những cháu sức khỏe không đảm bảo để tham gia hoạt động: cho trẻ nghỉ ngơi, giảm bớt hoạt động cho trẻ, thường xuyên theo dõi thân nhiệt của trẻ trong ngày kịp thời xử trí.
- Bao nhiêu phụ huynh trao đổi về tình hình sức khỏe trẻ gặp phải trong giờ đón trẻ? 
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
+ Hoạt động học:
- Các biểu hiện về cảm giác và sự tham gia của trẻ khi hoạt động: Trẻ có mạnh dạn, tích cực khi luyện tập hay không? 
- Trẻ có ý thức và nề nếp không? Bao nhiêu trẻ không tập trung, chú ý khi hoạt động (Cụ thể: Cháu A, Cháu B có tiến bộ). Biểu hiện nét mặt của trẻ khi chơi trò chơi như thế nào? (Trẻ hào hứng, phấn khởi..)
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
+ Hoạt động học: Bao nhiêu trẻ đã thực hiện tốt vận động cơ bản? Bạn nào thường xuyên không tập đúng kỹ thuật động tác-> Cô đưa ra biện pháp dạy gây hứng thú, động viên trẻ tích cực tập luyện như: thưởng cờ, các bạn cổ vũ, thưởng kẹo... Khi rảnh rỗi, cô trò chuyện, giải thích cho trẻ hiểu nếu tập không đúng tư thế sẽ gây đau lưng, sai lệch khớp... 
-Phương án điều chỉnh: Với những trẻ không tập trung và chưa thực hiện đúng kỹ thuật động tác, cô cho trẻ tập luyện thêm vào giờ hoạt động ngoài trời dưới dạng tổ chức trò chơi vận động và hướng dẫn trẻ kỹ hơn
+ Hoạt động đón trả trẻ: Trẻ có tự lấy và cất đồ dùng cá nhân hay nhờ người lớn giúp đỡ? Trẻ đã tự giác chào cô hay còn cần cô nhắc nhở. Bao nhiêu trẻ tự giác vệ sinh cá nhân sạch sẽ trước khi về?
+ Hoạt động vệ sinh, ăn- ngủ: Kỹ năng vệ sinh ăn- ngủ của trẻ có tiến bộ hay không? 
+ Hoạt động góc: 
	-Dự kiến quan sát góc bán hàng: Trẻ có tiến bộ gì về kỹ năng bán hàng? Trẻ có lúng túng gì trong cách bày trí đồ dùng của các cô chú nghệ sĩ múa rối, các mặt hàng mới hay không? Trẻ đã chơi theo đúng hướng dẫn của cô hay có sáng tạo gì khi chơi?... Nếu trẻ mới đổi vai chơi góc bán hàng, cô chú ý quan sát xem trẻ đã quen với vai chơi chưa?
	-Dự kiến quan sát góc xây dựng: Trẻ có thực hiện xây dựng công trình theo bản thiết kế hay có sáng tạo gì? Trẻ đã thực hiện đúng nhiệm vụ của mình chưa hay bỏ dở giữa chừng? Đã tiến bộ trong kỹ năng phối hợp chơi cùng các góc chơi khác hay chưa?
	-Dự kiến quan sát góc gia đình: Trẻ đã hoàn thành vai chơi (bố, me, con) của mình chưa? Kỹ năng, thao tác nấu ăn có tiến bộ hay không? Có ý tưởng gì mới trong quá trình giải quyết các tình huống khi đóng vai bố mẹ cho con đi xem múa rối hay không?












Thứ năm, ngày 15 tháng 12 năm 2022
	Tên hoạt động - lĩnh vực
	Mục đích – yêu cầu
	Chuẩn bị
	Tiến hành
	Phương án điều chỉnh dành cho 
trẻ khuyết tật 
ngôn ngữ

	PTTM
Làm rối dây từ các nguyên vật liệu khác nhau
	- Trẻ biết đặc điểm rối dây, cách làm rối dây từ các nguyên vật liệu. Biết kết nối các bộ phận của con rối, dây, que… tạo thành rối dây có thể điều khiển.
- Trẻ có kỹ năng xâu, xỏ, xoắn dây thép, luồn dây, buộc.
- Trẻ hào hứng tham gia vào giờ học, yêu quý và giữ gìn sản phẩm của mình và bạn
(*) Trẻ nhận ra và nói được điểm đặc trưng và cách làm con rối:màu sắc, nguyên liệu, hình dạng...


	1. Đồ dùng của cô
- 4 mẫu rối dây: cún con, hươu cao cổ, chim, thỏ làm từ các nguyên vật liệu.
- Sa bàn kể chuyện.
- Nhạc: Nhạc nhẹ không lời, nhạc biểu diễn rối.
2. Đồ dùng của trẻ
- 2 Giá để đồ dùng, 2 giá trưng bày sản phầm
- Cốc giấy, nắp, lõi giấy vệ sinh, quả xốp tròn, ống hút, khuy, hộp sữa chua, bìa màu, hồ dán, màu nước, hột hạt, hoa, dây kẽm xù, hộp thạch, dây xâu…
	1. Hoạt động 1: Kịch rối “ Mùa Xuân tình bạn”
- Cô cho trẻ xem màn kịch rối: “Mùa Xuân tình bạn"
- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
2. Hoạt động 2: Bé làm rối.
- Những con rối cô sử dụng trong câu chuyện là loại rối gì? Vì sao?
- Rối dây có những bộ phận nào?
- Que điều khiển và dây có tác dụng như thế nào? Được làm từ những nguyên vật liệu gì? 
=> Để làm ra bạn rối này cô đã dùng các nguyên liệu lõi giấy vệ sinh, quả xốp tròn, cốc giấy, hộp thạch làm đầu và thân. Ống hút, hạt vòng, nắp chai để làm cổ, chân và tay giúp con rối dễ cử động.
- Làm thế nào để cô có thể gắn các bộ phận của con rối lại với nhau?
+ Cô dùng sợi dây ngắn xâu các nguyên liệu như ống hút, nắp chai để làm các bộ phận chân, tay của bạn rối sau đó dùng dây thép xoắn cố định các bộ phận đó với nhau, và sử dụng sợi dây dài để làm dây nối lên que điều khiển.
- Để các con rối được đẹp, chúng ta cần lưu ý điều gì?
+ Lựa chọn các nguyên liệu có màu sắc hài hòa đẹp mắt, hình dáng phù hợp với các con vật, để con rối thêm sinh động.
- Hỏi ý tưởng của trẻ. Cho trẻ tìm nhóm và thảo luận.
+ Con sẽ làm con rối gì? Nhóm của con sẽ làm như thế nào?
- Nhắc trẻ cẩn thận khi sử dụng kéo, dây thép khi làm
- Cho trẻ đi lấy đồ dùng.
 Trẻ thực hiện:
- Trong quá trình trẻ thực hiện cô quan sát và giúp đỡ trẻ khi cần thiết.
+ Với trẻ khá: cô động viên và phát huy tính sáng tạo của trẻ dùng màu nước để trang trí.
+ Với trẻ yếu: Cô động viên, giúp đỡ trẻ để trẻ hoàn thành sản phẩm của mình
 Nhận xét:Sau khi hoàn thành sản phẩm các con sẽ lên trưng bày sản phẩm và nói về con rối của nhóm mình.
 - Con thích con rối của nhóm nào? Vì sao? Hãy giới thiệu về rối dây của mình?
- Con có cảm xúc gì khi nhìn thấy những những con rối dây này?
- Cô nhận xét giờ học, động viên trẻ.
3. Hoạt động 3: Vũ điệu của những chú rối	
- Cô cho trẻ sử dụng luôn những con rối đó điều khiển chúng thể hiện một điệu nhảy tập thể theo nhạc.
- Kết thúc tiết học.
	
- Giáo viên gọi tên trẻ,hỏi và để trẻ nói tên 1 đến 2 nhân vật trong vở kịch. Tập cho trẻ nói đủ câu.


- Hỏi trẻ nhiều lần và sửa sai cho trẻ. Tập cho trẻ nói đủ câu khi cô hỏi về một trong những nội dung cần trả lời về con rối.

































- Hỏi trẻ nhiều lần và sửa sai cho trẻ. Tập cho trẻ nói đủ câu: “Con thích con rối của con vì con tự làm” Hoặc “Con thích con rối của bạn...vì nó đẹp”




Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Có bao nhiêu % trẻ có sức khỏe không đảm bảo, đó là những cháu nào -> đưa ra phương án hỗ trợ với những cháu sức khỏe không đảm bảo để tham gia hoạt động (Cho trẻ tham gia các hoạt động nhẹ nhàng, vừa sức)
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
+ Hoạt động ngoài trời: Trẻ có tích cực tham gia các hoạt động, các trò chơi tập thể không? Phương án hỗ trợ với trẻ còn chưa tích cực: Cô nhắc nhở, giảng giải cho trẻ hiểu, khuyến khích, động viên trẻ
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
+ Hoạt động học: 
- Trẻ có hoàn thành được con rối không? Có nhiều ý tưởng sáng tạo trong cách sử dụng các nguyên vật liệu để làm rối không? Bao nhiêu cháu đã hoàn thành con rối?...
- Khi giới thiệu về con rối, trẻ có nói mạch lạc, đủ câu không ? Còn bạn nào sử dụng nguyên vật liệu chưa phù hợp
- Phương án điều chỉnh: Giáo viên đưa ra biện pháp gợi mở, khuyến khích trẻ nên chọn nguyên vật liệu, phối những màu gì với nhau để hoàn thiện hơn. Nếu trẻ vẫn chưa hoàn thành sản phẩm, cô cho trẻ thực hiện tiếp vào giờ hoạt động góc hoặc buổi chiều.


















Thứ sáu, ngày 16  tháng 12 năm 2022
	Tên hoạt động -lĩnh vực
	Mục đích – yêu cầu
	
Chuẩn bị

	Tiến hành
	Phương án điều chỉnh dành cho 
trẻ khuyết tật 
ngôn ngữ

	PTNN
Dạy trẻ đóng kịch truyện: Bác kỹ sư Gấu*
	 - Trẻ nhớ lời của các nhân vật trong truyện.Trẻ biết thể hiện cử chỉ, điệu bộ, lời nói, hành động của các nhân vật trong truyện.
- Trẻ có kỹ năng nói lời thoại nhân vật đúng biểu cảm và có kỹ năng diễn kịch theo sự hỗ trợ
- Trẻ hào hứng tham gia tích cực vào tiết học.
* Trẻ nhớ được tên câu truyện, kể được tên của các nhân vật trong truyện và nói được đủ câu.
	- Mũ bác Gấu Đen, Thỏ Trắng, Sóc nâu, Hươu cao cổ, Chị Voi, Cáo.
- Mô hình sân khấu.
Sa bàn rối tay, các nhân vật.
- 4 tranh vẽ về nội dung truyện và các mảnh ghép cho trẻ chơi trò chơi

	1. Hoạt động 1: Trò chơi ghép tranh
- Cho trẻ chơi ghép tranh theo mẫu.
- Hỏi trẻ về nội dung bức tranh. Nhìn tranh con nhớ đến câu chuyện gì?
2. Hoạt động 2: Truyện: Bác kỹ sư Gấu
- Cô kể lại chuyện cho trẻ nghe. Khi kể đến đoạn hội thoại, cô dừng lại gợi ý cho trẻ nhớ và nhắc lại lời của nhân vật.
- Cô vừa kể chuyện gì?
- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
+ Vì sao Thỏ trắng khóc? Ai đã làm đổ nhà của Thỏ trắng? 
+ Bạn Hươu đã nói gì với Thỏ trắng? Ai có thể nhắc lại lời của Hươu?
+ Gặp bác Gấu, Hươu đã nói gì với bác?
+ Bác Gấu đã trả lời ra sao? Giọng của bác Gấu như thế nào? Cho trẻ nhắc lại lời của bác Gấu.
+ Khi ngôi nhà xây xong Thỏ Trắng đã nói gì? Chúng mình nhắc lại lời bạn Thỏ trắng.
3. Hoạt động 3: Trẻ đóng kịch 
- Trẻ nhận vai và tập đóng kịch theo nội dung truyện
- Cô sẽ là người dẫn truyện, khi cô kể đến lời thoại của nhân vật nào thì trẻ đóng vai nhân vật đó sẽ lên và nói lại lời thoại của nhân vật mà trẻ đóng.
4. Hoạt động 4: Kết thúc.
- Cô nhận xét tuyên dương trẻ.

	

- Hỏi trẻ về nội dung bức tranh




- Hỏi trẻ nhiều lần và sửa sai cho trẻ. Tập cho trẻ nói đủ câu

- Cho trẻ nhắc lại nhiều lần để trẻ nói được đủ 1 câu thoại của nhân vật trong truyện. 




- Cho trẻ chọn 1 vai chơi mà trẻ thích, động viên trẻ nói lời thoại theo cô.



- Cô khen trẻ để  trẻ tự tin hơn trong những giờ học tiếp theo.



Dự kiến quan sát, đánh giá trẻ :
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Biểu hiện về sức khỏe của trẻ: Trẻ có nóng, sốt, chảy nước mũi không? Có biểu hiện gì mệt mỏi, bất thường về da dẻ, mắt mũi không? Phương án hỗ trợ với những trẻ chảy nước mũi: rửa mũi bằng nước muối sinh lý, theo dõi tân nhiệt. Giảm bớt yêu cầu hoạt động
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
+ Hoạt động vệ sinh- ăn ngủ: Trẻ ăn có hết suất, có ngon miệng không? Ăn xong có tự giác cất đồ dùng không? Kỹ năng sau ăn của trẻ thế nào? (Súc miệng nước muối, đánh răng..) (Cụ thể Cháu A, B..)
- Phương án điều chỉnh: Nếu trẻ chưa thực hiện đúng – cô nhắc nhở, động viên trẻ. Nêu gương những bạn làm tốt để trẻ thi đua
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
+ Hoạt động học: - Trẻ có nhớ được tên bài thơ không? Có thể hiện được tình cảm khi đọc thơ không? Bao nhiêu cháu đã thuộc thơ?...
- Câu trả lời của trẻcó đủ câu không, nói to, rõ ràng hay trả lời bé? Lúc trả lời trẻ cúi mặt hay tự tin nhìn cô để trả lời?...
* Kỹ năng của trẻ khuyết tật:
-Có nhớ được tên câu truyện và các nhân vật trong truyện không? 
- Có trả lời được đủ câu không?
- Có nói được 1 câu thoại trong truyện cùng cô và bạn hay không hay chỉ nóibập bẹ,nói không đủ câu,đủ từ khi được cô hỏi ?
- Phương án điều chỉnh: Nhắc lại câu hỏi chậm rãi. Yêu cầu trẻ trả lời chậm, rõ lời, đủ ý, cả câu, có thể nhắc lại theo cô.
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